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tỜI NÓI ®ẨU 


Thánh điển Pa|i có 3 tạng thì Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là tạng có số 
lượng Pháp uẩấn (Dhammakhandha) chiếm đến một nửa (42 nghìn Pháp uẩn); 
trong đó Đức Phật thuyết ra không đề cập các giá trị chế định (paññatti) mà Ngài 
chỉ nói đến những giá trị chân nghĩa pháp (paramattha), chẳng hạn: thiện, bất 
thiện, uẩn, xứ, giới, v.v... 


Từ trước đến nay, các quốc độ Phật giáo Nam phương như Thái, Miến, 
Lào, Cam pu chia, Sri Lanca luôn đặt trọng việc học tập, giảng dạy tạng Vi Diệu 
Pháp này, bởi vì đó là nền tảng và còn được xem như chiếc chìa khóa để mở cánh 
cổng dẫn lối vào tạng Kinh, tạng Luật. Nếu được trang bị tốt về các sở học của Vi 
Diệu Tạng thì những vẫn đề của Tứ Diệu Đề, Bát Chánh Đạo hay Đại Niệm Xứ, 
v.v... sẽ được hiểu rõ một cách tường tận, khúc chiết và minh bạch; đồng thời làm 
cơ sở cho hành giả tiến sâu vào Vipassanã (Thiền Minh Sát), thẩm sát được Tam 
tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã), ... 


Nhận thức được vai trò quan trọng của Vi Diệu Pháp, từ lâu chúng tôi 
đã có ấp ủ sẽ soạn thảo một bộ giáo trình về bộ môn này để giúp cho người học 
dễ hiểu hơn, có thể nắm bắt được những giáo pháp thâm sâu và vi diệu của Đức 
Thế Tôn đã tuyên thuyết rồi đem ra vận dụng cho bản thân mỗi người trong đời 
sống thường ngày cũng như trong quá trình tu tập. Sau hơn ba năm mở lớp dạy về 
môn này tại Huế và Hà Nội, đồng thời đúc kết lại những tài liệu đã được viết ra 
làm giáo trình cho các lớp này, chúng tôi đã biên soạn lại có sửa chữa và bổ sung 
để xuất bản bộ giáo trình nhiều tập: “Vi Diệu Pháp Toát Yếu” mà trước mắt sẽ in 
Tập I có nhan đề: “Citta - Tâm”. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng 
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư 
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao 
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa hè 2015 
Tường Nhân Sư 


MỤC. LỤC 


Lời nói đầu 

Phụ lục 

Nhập môn 

Paññatti - Chế định 

Abhidhammasangaha 

Paramatthadhamma 4 - 4 Chân nghĩa pháp 


CHƯƠNG I: CITTA — TÂM 

Tính chất của tâm 

Năng lực của tâm 

Phân loại tâm 

Kãmävacaracitta — Dục giới tâm 


AKUSALACITTA — BẮT THIỆN TÂM 
Lobhamnlacitta 8 - 8 Tham căn tâm 
Dosamnlacitta 2 - 2 Sân căn tâm 
Mohamnilacitta 2 - 2 Sỉ căn tâm 
Akusalakammapatha — Bất thiện nghiệp đạo 
Quả của Lobha, Dosa, Moha 

Akusalacitta là pháp cần dứt bỏ 


AHETUKACITTA 18 — 18 VÔ NHÂN TÂM 

Lộ trình tâm qua nhãn môn 

Akusalavipäkacitta 7 - 7 Bất thiện quả tâm 
Ahetukakusalavipakacitta 8 - 8 Vô nhân thiện quả tâm 
Ahetukakriyäcitta 3 —- 3 Vô nhân duy tác tâm 

Nói về nụ cười 

Upattihetu — Nhân sinh khởi của Vô nhân tâm 

So sánh 6 thức tâm 

Phận sự của Ahetuka 

Asobhanacitta 30 


SOBHANACITTA 59/91 — 59/91 TỊNH HẢO TÂM 
Kãmävacarasobhanacitta 24 - 24 Dục giới tịnh hảo tâm 
Mahäkusalacitta 8 —- 8 Đại thiện tâm 

Mahävipäkacitta 8 - 8 Đại quả tâm 

Mahäkriyäcitta 8 - 8 Đại duy tác tâm 

Mahägsatacitta 27 —- 27 Đại hành tâm 


Rũpävacaracitta 15 — 15 Sắc giới tâm 
Arũpävacaracitta 12 — 12 Vô sắc giới tâm 


LOKUTTARACITA 8-40 — 8-40 SIÊU THẾ TÂM 
Maggacita 4/20 —- 4/20 Đạo tâm 
Phalacitta 4/20 - 4/20 Quả tâm 

Các hạng Thánh nhân 

Tài liệu tham khảo 


48 
65 


74 
ö3 
87 
94 


Phụ lục 


CITTA - TÂM 89/121 
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


KÂMAVACARACITTA - 54 





54 - LẦM DỤC J2 


Loại tâm này phần nhiều lưu hành trong các cõi Dục Giới 
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Mahäkusalacitta 8 


Mahävipäkacitta 8 


Mahäkriyäcitta 8 
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Phụ lục 
AKUSALACTITTA 12 
12 BẮY LHUỆN TÂM 
Loại tâm này đồng sinh với các tâm sở bất thiện, 
cho quả khổ đau, đối nghịch với các thiện tâm 
Lobhamnlacitta 8 


Dosamnlacitta 2 


Mohamnilacitta 2 
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Tổng cộng Akusalacitta 12 tâm 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


LOBHAMÙLACITTA 8 


8 THAM CĂN TzÂM 





Loại tâm này đồng sinh với tâm sở tham, 
có tham là căn để, là pháp dẫn đầu 


Lobhamnlacitta 8 





1. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankhärikam 
Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam sasankhärikam 
Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cẦn có tác động 


3. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankhärikam 
Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankhärikam 
Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác động 


5. Upekkhäsahagatam ditthigatasampayuttam asankhärikam 
Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động 


6. Upekkhãsahagatam ditthigatasampayuttam sasankhärikam 
Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần có tác động 


7. Upekkhäsahagatam ditthigatavippayuttam asañkhärikam 
Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động 


8. Upekkhäsahagatam ditthigatavippayuttam sasankhärikam 
Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cầẦn có tác động 


Tổng cộng Lobhamũlacitta 8 tâm 


Phụ lục 


DOSAMÙLACITTA 2 


2 SÂN CĂN L;ÂM 





*° LA ` Ầ . Z,° 4„A lì. 
Loại tâm này đồng sinh với tâm sở sân, 
Z -A ` x Z2 IS Z Ấ Ầ 
có sân là căn để, là pháp dân đầu 


Lobhamũilacitta 8 


Dosamnlacitta 2 





Mohamnlacitta 2 





1. Domanassasahagatam patighasampayuttam asañkhärikam 
Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động 


2. Domanassasahagatam patighasampayuttam sasañkhärikam 
Sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần có tác động 


Tổng cộng Dosamilacitta 2 tâm 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


MOHAMULACITTA 2 


2 S7CXĂN TÂM 





Loại tâm này đồng sinh với tâm sở si, 
có sỉ là căn để, là pháp dẫn đầu 


Lobhamũlacitta 8 


đen Dosamũilacitta 2 
Mohamnilacitta 2 


1. Upekkhasahagatam vicikicchäsampayuttam 
Si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghỉ 








2. Upekkhäsahagatam uddhaccasampayuttam 
Si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm 


Tổng cộng Mohamilacitta 2 tâm 
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Phụ lục 


AHETUKACITTA 18 


48 VÔ NHÂN L;ÄM 





Loại tâm này không kêt hợp với nhân nào trong 6 
nhân là tham, sân, sỉ, vô tham, vô sân và vô sỉ cả. 


Akusalavipäkacitta 7 


Ahetukakusalavipäkacitta 8 





Ahetukakriyakacitta 3 





AKUSALAVIPAKACITTA 7 
7 BẦU THUỆN QUÁ TÂM 


Là quả tâm phát sinh từ các tâm bắt thiện, làm cho thấy những cảnh 


— 


G2 


G1 


®œ® 


N 


xấu ác, nghe tiếng không hay v.v... 


upe upe upe upe /upe ` /upe`\ 
Nay / 





. Upekkhasahagatam cakkhuviññãnam 


Nhấn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tốt đẹp. 


~x~= 


. Upekkhasahagatam sotaviññänam 


Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thỉnh trần không tốt đẹp. 


. Upekkhasahagatam ghãnaviññãnam 


Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần không tốt đẹp. 


=. °"m~= 


. Upekkhasahagatam jivhãviññãnam 


Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần không tốt đẹp. 


. Dukkhasahagatam kãyaviññãnam 


Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp. 


. Upekkhasahagatam sampaticchanacittam 


Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần không tốt đẹp. 


. Upekkhäsahagatam santiranacittam 


Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần không tốt đẹp. 


Tổng cộng Akusalavipäkacitta 7 tâm 


VII 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


AHETUKAKUSALAVIPÄKACITTA 8 
8 VÔ NHÂN THUỆN OUÁ TÂM 





Là quả tâm phát sinh từ các tâm đại thiện, làm cho mắt 


VI 


thấy những cảnh đẹp đế, tai nghe tiếng hay ho, v.v... 


. Upekkhäsahagatam cakkhuviññãnam 


Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp. 


. Upekkhäsahagatam sotaviññänam 


Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thỉnh trần tốt đẹp. 


. Upekkhäsahagatam ghãnaviññãnam 


Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần tốt đẹp. 


Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần tốt đẹp. 


. Sukhasahagatam kãyaviññãnam 


Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc, chạm xúc trần tốt đẹp. 


. Upekkhäsahagatam sampaticchanacittam 


Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp nhận ngũ trần tốt đẹp. 


. Upekkhäsahagatam santiranacittam 


Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 


. Somanassasahagatam santiranacittam 


Suy đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 


Tổng cộng Ahetukakusalavipäkacitta 8 tâm 


Phụ lục 


AHETUKAKRIYACITTA 3 
3 VÔ NH;ẦN DUV TÁC 'LẦM 
Là tâm chỉ có hành động, không do một nhân 


nào tạo tác trong quá khứ, sau khi diệt cũng 
không để lại quả nào 





1. Upekkhãsahagatam pañcadvärävajjanacittam 
Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn . 


2. Upekkhäsahagatam manodvärävajjanacittam 
Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ý căn . 


3. Somanassasahagatam hasituppädacittam 
Tiếu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mĩm cười của bậc Thánh 
Arahán. 


Tổng cộng Ahetukakriyäcitta 3 tâm 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


KÂMÄVACARASOBHANACITTA 24 
2z DỤC J2 'LNH +IÀO TÂM 


Là tâm tốt đẹp, tịnh hảo thuộc về dục giới, đồng sanh với 
các tịnh quang tâm sở 


Mahäkusalacitta 8 
Mahavipakacitta 8 


Mahakriyäcitta 8 
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Phụ lục 





MAHAKUSALACITTA 8 
8 ĐzẠO7 THUỆN LÂM 


Là tâm thiện, không có tội lỗi, tạo quả an lạc, 
làm nền tảng cho thiền, thần thông và đạo quả. 


:—_ Mahãkusalacitta 8 








1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankhärikam 
Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 


2. Somanassasahagatam ñänasampayuttam sasankhärikam 
Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asañkhärikam 
Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 
Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam asankhärikam 
Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam sasañkhärikam 
Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam asankhärikam 
Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 
Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahäkusalacitta 8 tâm 


xI 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


MAHAVIPAKACITTA 8 


8 ĐAU OỦAA 'LẦM 





Là quả của các đại thiện tâm, làm nhiệm vụ tái sinh tâm, 
hộ kiếp tâm và tử tâm của chư Thiên và loài người 


s s h w L Mahävipäkacitta 8 
+... 


1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asañkhärikam 
Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 








2. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasañkhäarikam 
Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam asañkhärikam 
Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 
Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asañkhärikam 
Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam sasahkhärikam 
Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam asahnkharikam 
Đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 


Đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahävipäkacitta 8 tâm 


xIi 


Phụ lục 


MAHÄKRIYACITTA 8 
8 ĐzẠD DUV TÁC tẦM 
Là tâm giống các đại thiện tâm, phát sinh với 
bậc Thánh Arahán 


CS PS PS |........ 
+4: 


1. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam 
Đại duy tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 





2. Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam 
Đại duy tác tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động 


3. Somanassasahagatam ñãänavippayuttam asankharikam 
Đại duy tác tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động 


4. Somanassasahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 
Đại duy tác tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động 


5. Upekkhãasahagatam ñãnasampayuttam asankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


6. Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam 
Đại duy tác tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động 


7. Upekkhãasahagatam ñãnavippayuttam asankhärikam 
Đại duy tác tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động 


8. Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam sasañkhärikam 
Đại duy tác tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động 


Tổng cộng Mahäkriyäcitta 8 tâm 


XI 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 
MAHAGG;ATACITTA 27 
27 ĐzAJ +IÀNH TÂM 


Là những tâm đạt đến trạng thái cao thượng quý báu 


Rũpävacarakusalacitta 5 
Rũpävacarvipäkacitta 5 


Rũpävacarakriyäcitta 5 





R 
Ũ 
P 
L 
V 
A 
C 
A 
R 
A 
C 
| 
n 
h 
A 
| 
15 


Arũpävacarakusalacitta 4 


Arũpävacarvipäkacitta 4 


M 
A 
H 
A 
G 
G 
A 
T 
A 
@ 
Ỹ 
: 
A 
| 
2 
7 


Arũpävacarakriyäcitta 4 


E—>¬¬-n>z>n><>rt+Cxz> 





XIV 


Phụ lục 





RUPAVACARACITTA 15 
15 SÁC J2 TÂM 


Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều 
trong cõi sắc giới 


Rũpävacarakusalacitta 5 —- 5 Thiện sắc giới tâm 


Rũpävacarvipäkacitta 5 — 5 Quả sắc giới tâm 





Rũpävacarakriyäcitta 5 - 5 Duy tác sắc giới tâm 


1.VitakkavicarapTtisukhaekaggatäsahitam pathamajjhana 





VÀ Vicäraprtisukhaekagsatäsahitam dutiyajjhäna kusalacittam 
3 Pitisukhaekagsgatäsahitam tatiyajjhãna } vipakacittam 
4. Sukhaekaggatäsahitam catutthajjhäna | kriyäcittam 
5 Upekkhäaekaggatäsahitam pañcamajjhäna j 


1. Đệ nhất thiền sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2. Đệ nhị thiền | thiệntâm | sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 

3. Đệ tam thiền } quả tâm sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 

4. Đệ tứ thiền duy tác tâm | sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 

5. Đệ ngũ thiền sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


Tổng cộng Rũpävacaracitta 15 tâm 


xv 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


ARUPAVACARACITTA 12 
12 VÔ SẮC J2 LrÂM 


Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều 
trong cảnh giới vô sắc 


Arũpävacarakusalacitta 4 - 4 Thiện vô sắc giới tâm 
Arũpävacarvipäkacitta 4 - 4 Quả vô sắc giới tâm 


Aripävacarakriyäcitta 4 - 4 Duy tác vô sắc giới tâm 





1.Upekkhaekaggatäsahitam  äkãsänañcäyatana 


kusalacittam 
2.Upekkhaekagsatäsahitam  viññãnañcäyatana : : 
' ở Ki ào vipäkacittam 
3.Upekkhaekagøgatäsahiam äkiñcaññäyatana 
4.Upekkhaekaggatäsahitam nevasaññãnäsaññãyatana KhySSHEAD 
1. Không vô biên xứ thiền _ sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
h thiện tâm ty: l 
2. Thức vô biên xứ thiên Ẫ sinh với hai thiên chi là xả và nhât tâm. 
uả tâm 
3. Vô sở hữu xứ thiền _ sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
duy tác lÂm{ sịnh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền 


Tổng cộng Arũpävacaracitta 12 tâm 


XxvI 


Phụ lục 


LOKUTTARACITTA 8/40 
8/24o SJÊêU THÊ TÂM 


Là tâm vượt ra khỏi tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) 


_ | | Sotãpattimaggacitta 1-5 
| _ | Sakadägamimagøacitta 1-5 
Anägämimagsacitta 1-5 
| 


Arahattamaggacitta 1-5 


>¬¬->OOG>= 








Sotäpattiphalacitta 1-5 
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A 


+ + +. 
+ b4 + b4 Anägãmiphalacitta 1-5 
GQQQ ... 


Arahattaphalacitta 1-5 


Sakadägăämiphalacitta 1-5 


©>-—C 








XVII 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


MAGGACITTA 4/20 
+/2o ĐzẠO TÂM 


Là tâm các bậc Thánh đang đoạn trừ phiền não, cấu 
uế của nội tâm 


Sotäpattimagsgacitta 1/5 — 1/5 Dự Lưu Đạo tâm 


Sakadägãmimaggacitta 1/5 - 1/5 Nhất Lai Đạo tâm 
Anägämimaggacitta 1/5 - 1/5 Bất Lai Đạo tâm 


Arahattamaggacitta 1/5 - 1/5 Arahán Đạo tâm 





VitakkavicarapTtisukhaekaggatäsahitam pathamajjhäna : : 

sotäpattimaggacittam 
VicärapTtisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhãna : . 
sakadägämimagsacittam 


1. 
2 
3. Prtisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhäna x3. l 
Í ' anägämimaggacittam 
4 Sukhaekaggatäsahitam catutthajjhäna . 
' Kw& ' tin arahattamagsacittam 
5 Upekkhäekaggatäsahitam pañcamajjhäna 


1.Đệ nhất thiền) ` Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 
A nh; xh;À dự lưu đạo tâm ; “: LẦ :À s: TK: uớế h Ầ 

2.Đệ nhị thiên .. R sinh với bôn thiên chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhẫt tâm. 

nhất lai đạo tâm 








3.Đệ tam thiền). . { sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 
Sại bất lai đạo tâm : Tà g2 : z 

4.Đệ tứ thiền l ` sinh với hai thiên chỉ là lạc và nhất tâm. 
. _..„ | arahán đạo tâm |. ...: : , 

5.Đệ ngũ thiên j \ sinh với hai thiên chi là xả và nhât tâm. 


Tổng cộng Maggacitta 4/20 tâm 


XVII 


Phụ lục 


PHALACITTA 4/20 
+/2o OUUẢ TÂM 


Là tâm các bậc Thánh đã đoạn trừ phiền não, cấu uế 
của nội tâm 


Sotäapattiphalacitta 1/5 — 1/5 Dự Lưu Quả tâm 
Sakadägämiphalacitta 1/5 — 1/5 Nhất Lai Quả tâm 


Anãgämiphalacitta 1/5 - 1/5 Bất Lai Quả tâm 





Arahattaphalacitta 1/5 - 1/5 Arahán Quả tâm 





\ 





1. Vitakkavicaraprtisukhaekaggatäsahitam pathamajjhäna . : 
: n sotãpattiphalacittam 
2. Vicãraprtisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhãna . : 
ụ sakadägãämiphalacittam 
3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhäna  } : : 
A anägãmiphalacittam 
4. Sukhaekaggatäsahitam catutthajjhäna l 
hi arahattaphalacittam 
5 Upekkhäekaggatäsahitam pafñicamaijhäna | 


1. Đệ nhất thiền : sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
- +....x | dự lưu quả tâm 

2. Đệ nhị thiên 

3. Đệ tam thiền 

4. Đệ tứ thiền 

5. Đệ ngũ thiền 


Tấn, sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
nhât la quảtâm| „ ..  Ắ ..c. 
ng: ` sinh với ba thiên chỉ là phiï, lạc và nhất tâm. 
bât lai quả tâm |. Tan va TÔ Tu 
R : sinh với hai thiên chỉ là lạc và nhất tâm. 
arahán quả tâm |. nh s. 
sinh với hai thiên chỉ là xả và nhất tâm. 


Tổng cộng Phalacitta 4/20 tâm 


XIX 


YASSA CHTTAM UPPAJJATI NA NIRUJJHATI 
TASSA CITTAM NIRUJJHISSATI NA UPPAJJISSATI'TI ? 


Tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt 
Tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phải không? 


YASSA VÀ PANA CITTAM NIRUJJHISSATI NA UPPAJJISSATI 
TASSA CITTAM UPPAJJATI NA NIRUJJHATI'TI ? 


Hoặc là: Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sinh 
Tâm của người đó đang sinh không phải đang diệt phải không? (Yamaka) 


PL. 956 
Althasãlinï afthakathã (Dhammasangani) 
Karunä viya sattesu Paññä yassa mahesino 
Neyyadhammesu sabbesu Pavattittha yathãruci 


Trí tuệ của Đức Phật, bậc đại công đức, biến mãn trong 
khắp cả Pháp cần liễu trí tùy tâm nguyện; giống như Đức 
Đại Bi mà Ngài truyền rải cho chúng sinh 


NEYYADHAMMA_ là pháp mà Bậc Chánh Đẳng Giác cần thấu hiểu, liễu trị, 
gồm 5 chỉ: 


§b 


Sankhara: 53 danh pháp (1 tâm + 52 tâm sở) và 18 
Nipphannarũpa - Sắc thật. 


._Vikãra: 5 Sắc biến chuyển (2 Viññattirũpa - Sắc cử động, Lahutã — 


Nhẹ nhàng, Mudutã - Mềm mại, Kammaññatä - Uyển chuyển) 


. lakkhanaz 4 Sắc trạng thái (Upacaya — Sanh, Santati - Liên tục, 


Jaratã — Già, Aniccatä - Vô thường) 


._Nibbãna: Trạng thái diệt phiền não (kilesa) và khổ (dukkha) 


. Paññatti: Chế định, khái niệm mà người ta dùng để gọi, đặt tên ví 


dụ: nhà cửa, núi non, đât nước, v.v... 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


ĐAÑÑ^ACC7 _~ CHÊ ĐNH 


1. Ngôn ngữ chế định: 


- Ngôn ngữ Pä|i 
- Ngôn ngữ địa phương 


tiếng Pã|i tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Việt 
Manussa Humanity Rén leì Nhân loại 
Purisa Man Nán rén Đàn ông 
ltthĩ Women Nũ rén Đàn bà 


2. Pháp chế định: 
* Afhapaññafii: chế định về ý nghĩa, hình dạng: 

Santãnapaññatti - chế định về hình khối, mặt phẳng của đất, chiều 
cao của núi 

Samnhapaññatti - chế định về tổng hợp, lắp ráp các bộ phận thành 
xe, nhà 

Sattapaññatti - chế định về chúng sinh, đàn ông, đàn bà, chư thiên, 
súc vật 

Disäpaññatti - chế định về phương hướng, đông tây nam bắc 

Kalapaññatti - chế định về thời gian, sáng trưa chiều tối 

Akãsapaññatti - chế định về không gian, hang động hầm hồ 

Kasinapaññatti - chế định về đề mục (hành thiền) 

Nimittapaññatti - chế định về dấu hiệu (trong thiền định) 

* Saddapafñafií: chế định về ngôn ngữ 

- Avwfjamänapañfñari: từ ngữ chế định không có thực tính pháp 
(sabhava) hiện hữu làm nền tảng, vd: con người, chư thiên, nhà cửa, sông núi, 
V.V... 

- Vjjamãnapaññar/: từ ngữ chễ định có thực tính pháp hiện hữu làm 
nền tảng, vd: tâm, tâm sở, sắc, niết bàn, khổ thánh đế, tập thánh đế, năm 
uẩn, v.v... 

Sinh con rôi mới sinh cha, 
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. 


MẪU TỰ PÄIÏ 


Nguyên âm: 


l „2.1, s] 


Phụ âm: 
K KH €G 
C CH J 
T TH) 
T TH D 
P.PH B 
§ 


“^^ 3 Z Zz Z' Z 


kh g gh 
ch j jh 
th q dh 
th d dh 
ph b bh 


: 


+! 
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zABH7JDH~AMM+ASANGx^H~^ 


SAMMASAMBUDDHAMATULAM 
SASADDHAMMACANUTTAMAM 
ABHIVADIYA BHẢSISSAM 
ABHIDHAMMATTHASANGAHAM 


1. SAMMÄSAMMBUDDHA: Đức Chánh Đẳng Giác, bậc thấu hiểu (liễu trì) 
ñeyyadhamma, gồm 5 chỉ như đã nêu. 


2. ATULAM: Vô tỷ, không thể so sánh được. 


3. SASADDHAMMACANUTTAMAM: cùng với Chánh Pháp (Chân Pháp) và Chư 
Thánh Tăng, là bậc đại đức tối thượng. 


SADDHAM/A: gồm 10 chỉ pháp là: 


4 Đạo (magga) 

4 Quả (phala) 

1 Niết bàn (nibbäna) 

1 Pháp học (pariyattidhamma) 

Hoặc phân thành 3 pháp là: 

* Pariyattisaddhamma (Pháp học): Pälï (Tam tạng) và Atthakatha 
(Chú giải) 

* Patipatfisaddhamma (Pháp hành): giữ giới, thọ đầu đà, hành 
thiền định và thiền tuệ. 


* Pafivedhasaddhamma (Pháp thành): Đạo, Quả, Niết bàn, Cảnh 
thiền (Jhãna) và Thần thông (Abhiññä) 


4. ABHIVÄDIYA: thành kính đảnh lễ ....... rồi, sau khi thành kính đảnh lễ. 


5. BHÃSISSAM: nói, thuyết, viết, trước tác,... 


Nhập môn 


6. ABHIDHAMMATTHASANGAHA: (abhi + dhamma + attha + sangaha) 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. 


PARAMATTHADHAMMA 4 


TATTHA VUTTÄBHIDHAMMATTHÀ 


CATUDHÃ PARAMATTHATO 
CITIAM CETASIKAM  RŨPAM 
NIBBÄNAMÏTI SABBATHÃ 


Theo Chân Nghĩa Pháp, có tất cả 4 pháp 
thuộc về Abhidhamma là: Tâm, Tâm sở, 
Sắc và Niết bàn. 


Tattha: ở đây, 

V#ã: được nói đến 

Abhidhammaithã: các vật, các pháp thuộc về Abhidhamma 
Cafudhaã: có 4 loại 

Paramattha: đệ nhất nghĩa đề, chân đề, chân nghĩa pháp 
Sabbathã: tất cả. 


PARAMATTHA = parama + attha 

Parama: không bị biến động, không thay đổi, là pháp đứng đầu trong 
các pháp chế định (paññatti) 

Attha: nội dung, ý nghĩa, vật thể. 


SACCA: sự thật, chân thật pháp, đề. 
Có 2 sự thật là: 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


* Sammuffi sacca: tục đễ, sự thật ngoài mặt, sự thật thế tình 


* Paramattha sacca: chân đễ, đệ nhất nghĩa đế, sự thật tuyệt đối 


Có tất cả 4 sự thật tuyệt đối là: 
CITTA— Tâm 
CETASIKA — Tâm sở 
RŨPA — Sắc 
NIBBÄNA — Niết bàn 


Citta - Tâm 


CHƯNG Ï 
T1 LA=TAÀM 


TÂM LÀ QÌ ? 
* Tâm __ là pháp nhận biết đối tượng, tâm là cái biết, sự vật bị nhận 
biết gọi là đối tượng. 
* Tâm __ là pháp nhận, ghi nhớ, suy nghĩ và biết đối tượng. 
* Tâm __ phải nhận đối tượng xong mới biết và nhớ rồi mới suy nghĩ. 
*Tâm có nhiều tên gọi, chẳng hạn: 
Manäyatana: ý cảnh 
Manindriya: ý căn 
Viññãna: thức 
Viññãnakhandha: thức uẩn 
Manoviññänadhãtu: ý thức giới 
V.V... 


TÍNH CHẤT CỦA TÂM 


Tất cả các Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma) đều có 2 loại tính 
chất, đó là: 
* Samañiñalakkhalna ----- Tính chung 


* Visesalakkha—a ----- Tính riêng 


1. SÃMANÑALAKKHANA của tâm 

a, Aniccam: vô thường, biến đổi, không ở trạng thái cũ được. 

b, Dukkham: khổ, chịu đựng không được. 

c, Anattã: vô ngã, không phải là ta, của ta, điều khiển, ra lệnh không 
được. 
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2. VISESALAKKHANA của tâm 


a, lakkhana - Đặc tính: nhận biết đối tượng 

b, Kícca - Phận sự: đứng đầu các pháp đồng sinh 

© Paccupatfhãna - Biểu hiện: sinh diệt liên tục không gián đoạn 

đ. Padaffhäna - Nhân khởi: Danh và Sắc là nhân gần làm tâm sinh khởi 


NĂNG LỰC CỦA TÂM 


1. TẠO TÁC: làm cho đẹp đếẽ, lạ mắt, đáng sợ, tác phong đáng kính, đáng 
yêu, hoặc nghĩ suy để chế tạo đồ vật như nhà cửa, xe cộ, máy móc v.v... 


2. VỚI BẢN THÂN: tự bản thân của tâm có cả thiện, bắt thiện, quả, duy tác, 
tội, phước, có trí, vô trí, v.V... 


3. TÍCH LŨY NGHIỆP VÀ PHIỀN NÃO: tâm là nhân tạo nên nghiệp ác, nghiệp 
thiện, nghiệp bất động, khi đã tạo tác rồi thì giữ lấy điều tốt, cái xấu ấy. 


4. TRỔ QUẢ: quả tất cả các nghiệp thiện hay bất thiện mà tâm đã làm rồi 
không bị biến mất đi đâu cả, đến thời phải lẽ, có cơ hội thì sẽ cho quả 


5. TẬP QUÁN: nếu tâm suy nghĩ, hành động điều gì thường xuyên thì những 
điều đó sẽ được tích lũy trong nội tâm tạo thành thói quen và sẽ thích 
nghĩ, thích làm như thế hoài mãi. 


6. VỚI ĐỐI TƯỢNG: tâm nhận đối tượng đủ các loại, không giới hạn và quan 
trọng nhất là tâm người xấu sẽ dễ dàng nhận các đối tượng xấu ác còn tâm 
người tốt thì nhận các điều tốt cũng dễ dàng hơn. 


Citta - Tâm 


PHÂN LỚ/Ạ7 TÂM 


TATTHA CITTAM TAVÄ CATUBBIDHAM HOTI 
KÃMÃVACARAM: RŨPÃVACARAM: ARUPÄVACARAM_ LOKUTTARAÑCETI 


Trong các loại Chân Nghĩa Pháp ấy, sẽ nói đến Tâm trước 
nhất, có 4 loại tâm là: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và Siêu 
thế giới. 


1. KÃMÄVACARACITTA - DỤC GIỚI TÂM: loại tâm dính mắc, chấp thủ, 
say đắm, trộn lẫn trong ái dục (kãmatanhã), là những tâm mà đa số du hành 
quẩn quanh trong cõi Dục giới, có tất cả 54 tâm. 


2. RŨPÄVACARACITTA - SẮC GIỚI TÂM: là những tâm đã đạt đến cảnh 
thiền Sắc giới, vừa lòng với cảnh giới của các Phạm thiên Hữu sắc . Các tâm 
này du hành trong cối Sắc giới, có tất cả 15 tâm. 


3. ARÙPÄVACARACITTA - VÔ SẮC GIỚI TÂM: là những tâm đã đạt đến 
cảnh thiền Vô Sắc, vừa lòng với cảnh giới của các Phạm thiên Vô sắc. Các tâm 
này du hành trong cõi Sắc giới, có tất cả 12 tâm. 


4. LOKUTTARACITTA - SIÊU THẾ TÂM: là những tâm đang vượt và đã vượt 
khỏi tam giới, tức là khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Siêu thế tâm có 8 
tâm, nếu phân theo cấp độ của các Thiền tâm (Jhãnacitta) thì có tất cả 40 
tâm. 
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KAMAVACARACDLLA 
DỤC GIỚI TÂM 


Kämävacaracitta - Dục giới tâm: gồm có 54 tâm, được chia thành 3 nhóm là: 
- _ Akusalacitta - Bất thiện tâm 
- _ Ahetukacitta - Vô nhân tâm 


- _ Kãmãvacarasobhanacitta - Dục giới tịnh hảo tâm 


1. AKUSALACITTA - BẤT THIỆN TÂM: là những tâm không minh mẫn, 
không tốt, không đẹp, ti tệ, xấu xa, nặng nề, thô thiển, tội lỗi và đem lại kết 
quả khổ đau. 


2. AHETUKACITTA - VÔ NHÂN TÂM: là những tâm không phải là tội hay là 
phước, vì không có nhân tạo tội hay tạo phước kết hợp. Vô nhân tâm thường 
luôn phát sinh và hiện hữu ở mỗi một chúng sinh. 


3. KÂMÄVACARASOBHANACITTA - DỤC GIỚI TỊNH HẢO TÂM: là những tâm 
tịnh hảo, tốt đẹp, minh mẫn, không tạo khổ não cho mình và cho người, là 
những tâm rời xa tội lỗi và cho quả an lạc. 
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AKUSALAC7EL2A 
BẤT THIỆN TÂM 


Mặc dầu là loại tâm không tốt, tội lỗi, cho quả khổ đau; nhưng các bất 
thiện tâm rất dễ sinh khởi và thường phát sinh luôn khi. Cũng bởi vì, lúc tiếp 
nhận một đối tượng nào đó rồi thì phần nhiều tâm không suy toán đắn đo 
thật kỹ đúng như chân như thật của thực tính pháp (sabhäva) nên các bất 
thiện tâm dễ dàng khởi sinh. Việc không lưu tâm, suy xét thật đúng với thực 
tính pháp của đối tượng đó gọi là AYONISOMANASIKÄRA — PHI NHƯ LÝ TÁC Ý. Một 
khi AYONISOMANASIKÄRA hiện hữu thì bất thiện tâm cũng sinh ra. 

AYONISOMANASIKÄRA. phát sinh dựa trên 5 yếu tổ là: 

. Đã không tạo thiện phước trong đời trước 
._ Ở trú xứ không thích hợp 

.. Không thân cận bậc thiện hữu tri thức 

. Không nghe pháp từ các bậc chân nhân 
Buông thả mình theo hạnh xấu. 


CƠIT + C2 9 — 


Bất thiện tâm gồm có 12 tâm, chia thành 3 loại như sau: 


e  Lobhamũlacitta - Tham căn tâm: 8 tâm 
e©  Dosamũilacitta - Sân căn tâm: 2 tâm 
e Mohamũlacitta — Sỉ căn tâm: 2 tâm 


1. !obhamdiacita - Tham căn tâm: là tâm có căn để, gốc xuất phát từ: 


- Sự tham muốn - Dục vọng 
- Lòng thích thú - Tính đam mê 
- Sự ưa thích - Sự say đắm đối tượng 


- . ^ - ^ ` ˆ^ P. » bì LŠ LŠ z `. 
2. Dosamdlacifta - sân căn tâm: là tâm có căn đề, gôc xuât phát từ: 


- Không ưa thích - Bực bội 

- Tính độc địa, độc ác - Buồn bã 

- Muộn phiển - Bất toại nguyện 
- Ghét bỏ, ganh ghét - Oán hận 

- Tức giận - Nóng nảy 


T1 
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3. AIohamdlacifta - Sí căn tâm: là tâm có căn đề, gốc xuất phát từ: 


- Si mê - Mê tín 
- Hoài nghỉ - Phóng tâm 
LOĐBH;AMUL AC7L TA 


THAM CĂN TÂM 


Tham căn tâm là những tâm có gốc xuất phát từ lòng ham muốn, tham 
lam, do tính tham dẫn đầu, còn được gọi là LOBHASAHAGATACITTA - tâm đồng 
sinh với lòng tham. 


LAKKHANÄDICATUKA - Tính chất của Lobhamũlacitta: 


1. Ärammanagahanalakkhano: có đặc tính bám víu đối tượng. 

2. Abhisahgaraso: có phận sự giữ chặt vào đối tượng. 

3. Aparicägapaccupatthäno: có quả biểu hiện là không rời bỏ đối 
tượng. 

4. Samyojaniyadhammesu_ assädadassanapadatthäno: có nhân gần là 
thấy các pháp tương hợp đáng ưa thích, vừa lòng. 


NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHA gồm 4 yếu tố: 


* Lobhaparivarakammapatisandhikatä: tái sinh bởi nghiệp mà có lobha 
là tùy tùng. 

* Lobhaussannabhavato cavanatä: chết đi từ cảnh giới có nhiều lobha. 

* Jtthãrammanasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng tốt 
đẹp. 

* Assädadassanam: thấy sự vật thích mắt, ưa nhìn. 
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1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHAMULASOMANASSA gồm 4 yếu tố: 
* Lobhaparivarakammapatisandhikatä: tái sinh bởi nghiệp mà có lobha 
là tùy tùng. 
* Agambhirapakatitä: thường thường không có suy nghĩ tỈ mỉ, tinh tế, 
sâu sắc. 
* Jtthãrammanasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng tốt 
đẹp. 
* Byasanamutti: thoát khỏi 5 điều suy hại: 
- Nãtibyasana: mất mát bà con, người thân hoặc bị chối bỏ. 
- Bhogabyasana: suy hại về tài sản, của cải. 
- Rogabyasana: suy hại do bệnh tật, ốm đau. 
- Silabyasana: suy hại về giới hạnh. 
- Ditthibyasana: suy hại do tà kiến. 


2. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHAMULAUPEKKHÄ gồm 5 yếu tố: 

* Upekkhäpatisandhikatã: tái sinh bằng upekkhã 

* Gambhirapakatitã: thường thường có suy nghĩ tỈ mỉ, tỉnh tế, sâu sắc. 

*- Majjhattärammanasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối 
tượng trung bình. 

* Byasanamutti: thoát khỏi 5 điều suy hại. 

* Mũgadhatukatä: là người có nội tâm câm lặng. 


3. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DITTHIGATASAMPAYUTTA. gồm 5 yếu tố: 

* Ditthajjhäsayatã: là người có tà kiến trong thói quen suy nghĩ. 

* Ditthavippannapugøsalasevanatä: thích gần gũi với người có tà kiến 

* Saddhammavimukhatã: không được học tập Chánh Pháp. 

* Micchävitakkabahulatä: thích suy nghĩ về những điều sai lạc. 

* Ayoniso_ummujjanam: chìm đắm trong những suy tưởng không đúng 
như chân như thật. 


4. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DITTHIGATAVIPPAYUTTA. gồm 5 yếu tố: 


* Sassata-ucchedaditthi-anajjhäsayatä: là người không có thường kiến 
và đoạn kiến trong thói quen suy nghĩ. 
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* Ditthipannapuggala-asevanatä: không gần gủi với người tà kiến. 

* Saddhammasammukhatä: hướng tâm đến, được học tập Chánh 
Pháp. 

* Sammävitakkabahulatä: thích suy nghĩ về những điều đúng đắn. 

* Ayoniso na ummujjanam: không chìm đắm trong những suy tưởng 
không đúng như chân như thật. 


5. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH AKUSALA-ASAÑKHARIKA_ gỒm 6 yếu tố: 

* Asankhärikakammajanikapatisandhikatã: tái sinh bởi nghiệp có 
asankhärika. 

* Kallakãyacittatã: thân và tâm mạnh mẽ. 

* Sitanhãdinam khamanabahulatã: có nhiều sự nhẫn nại trước nóng 
lạnh v.v... 

* Kattabbakammesu ditthãnisamsatä: thấy rõ ích lợi trong công việc 
nên làm. 

* Kammesu cinnavasitä: thuần thục trong công việc đang làm. 

* Utubhojanädisappäyalabho: nhận được điều kiện thuận lợi về thời 
tiết, vật thực chẳng hạn. 


6. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH AKUSALA-SASANKHARIKA gồm 6 yếu tố ngược 
lại với 6 yếu tố trên. 


*** AKUSALA-SASANKHARIKA phát sinh dựa trên 2 yếu tố là người khác tác 
động và tự mình tác động. 

SASANKHARIKA phát sinh dựa vào sự tác động của người khác do 2 nỗ 
lực - payoga là: 

- _ Kãyapayoga - thân nỗ lực: là sự tác động dựa vào hành động 
của thân như kéo tay, chỉ tay, nháy mắt, quay đầu, đánh, v.v... 

- _ Vacipayoga - khẩu nỗ lực: là sự tác động dựa vào lời nói như 
câu từ có nội dung lôi kéo, đưa đẩy; hoặc lời nói thô tục, hay lời 
nói khen thưởng, tán thán. 

SASANKHARIKA phát sinh dựa vào sự tác động của chính mình do 3 nỗ 
lực - payoga là: 
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- _ Kãyapayoga - thân nỗ lực: là sự tác động của chính mình dựa 
trên hành động của thân ví dụ như cố trang sức cho đẹp, khi đã 
đẹp rồi thì phát sinh sự hài lòng. Hoặc là cố gắng làm việc cho 
thân thể mệt nhọc, đói bụng; khi bụng đói rồi thì thèm ăn khát 
uống. 

- _ Wacipayoga - khẩu nỗ lực: là tự mình tác động bằng lời nói của 
bản thân, như tự động viên, an ủi mình, tự tôn mình lên nhằm 
phát sinh ngã mạn, tham căn tâm sẽ tự khởi chính lúc này. 

- _ Alanopayogøa - ý nỗ Íực: là tự mình tác động dựa trên sự suy 
nghĩ, ví dụ: nghĩ đến chuyện vui cười làm cho thích thú, hài 
lòng, lúc đó tham căn tâm khởi sinh. 


*** DITTHICETASIKA có mặt trong Lobhamilacitta gồm 2 loại: 

1. Diffhí thông thường: còn gọi là Sakkäyaditthi (thân kiến), có tà kiến 
cho rằng năm uẩn ở trong thân hay ngoài thân là ta, là tự ngã của ta, là người, 
là đàn ông, đàn bà v.v... 

2. Difhi đặc biệt: còn gọi là Niyatamicchaditthi (tà kiến cố định) có 3 
loại: 

- Ahetukaditthi: phủ định nhân, không tin vào nhân 
(Makkaligosala). 

- Natthikaditthi: phủ nhận quả, không tin vào quả 
(Pũranakassapa). 

- Akiriyaditthi: phủ định cả nhân lẫn quả, không tin vào nhân và 
quả (Ajitakessäakambala). 


Ditthi - Tà kiến còn phân làm 2 loại lớn là: 

1. Sassafadiffhí - Thường kiến: tà kiến cho rằng mọi sự vật đều thường 
luôn, không biến đổi. 

2. Ucchedadfthí - Đoạn kiến: tà kiến cho rằng chết là hết, rỗng 
không. 


Cả hai loại tà kiến này đều là ditthi đặc biệt. 
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D@OS;AMÙL;ÀC7LLEA 2 
2 SÂN CĂN TÂM 


Là tâm có căn để, gốc gác từ sự sân hận, ghen ghét; do sân dẫn 
đầu, còn được gọi là PATIGHACITTA - Tâm tiếp xúc với đối 
tượng không vừa lòng. 


LAKKHANÄDICATUKA — Tính chất của Dosamilacitta: 


1. 
vc 


Candikalakkhano: có đặc tính cứng cỏi, thô tháp. 
Nissayädahanaraso: có phận sự làm cho tâm mình và tâm 
người khác sầu não. 


. Dũsanapaccupatthäno: có quả hiện hữu là gây thiệt hại đối 


tượng. 


. Aphãtavatthupadatthäno: có nhân gần là do 10 sự việc gây 


lòng thù hận. 


NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DOSA HAY PATIGHA gồm 5 yếu tố: 
1; 
.. Agambhirapakatitä: là người suy nghĩ không sâu sắc. 

.. Appasuttã: học hành ít ỏi, thấp kém. 

.. Anitthãrammanasamäyogo: tiếp xúc với những đối tượng không tốt 


+> C2 1 


Dosajjhãsayatã: là người có thói quen hay giận hờn. 


đẹp, không như ý. 


.. Äphãtavatthusamäyogo: gặp phải những sự việc gây lòng thù hận, 


oán giận. 


ÄGHÄTAVATTHU - 10 SỰ VIỆC GÂY LÒNG THÙ HẬN: 


16 


`"X GŒ  Ci +> C2 2) = 


.. Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho ta. 

.. Thù hận vì nghĩ rằng đang tạo sự thiệt hại cho ta. 

._ Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tạo sự thiệt hại cho ta. 

.. Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến. 

._ Thù hận vì nghĩ rằng đang tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến. 
._ Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến. 

.. Thù hận vì nghĩ rằng đã làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 


Akusalacitta - Bất ThiệnTâm 


8. Thù hận vì nghĩ rằng đang làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 

9. Thù hận vì nghĩ rằng sẽ làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 

10. Thù hận một cách vô cớ, không đáng (ví dụ: đang đi vấp phải cái cọc 
trên đường, hay đạp nhằm gai rồi sinh lòng thù hận, oán giận). 


M@OH;AMÙL;ÀAC7JLELA 2 
2 SI CĂN TÂM 


Là tâm có căn để, gốc gác từ sự si mê, u minh, mê mờ, không 
thấy đúng với sự thật của thực tính pháp. 


LAKKHANÄDICATUKA - Tính chất của Mohamilacitta: 


1. Añãnalakkhano: có đặc tính là không biết rõ các Thánh Đề. 

2. Ärammanasabhävacchädanaraso: có phận sự che lấp thực tính pháp 
của đối tượng. 

3. Andhakärapacupatthäno: có quả hiện hữu là sự sỉ mê, u tối. 

4. Ayonisomanasikärapadatthãno: có nhân gần là sự không quán xét đối 
tượng thật tốt theo đúng như chân như thật. 


VICIKICCHÃ - Hoài nghỉ, gồm 2 loại: 


a, Nivãranavicikícchã: Hoài nghi là pháp che chắn, ngăn cản các Thiện Pháp. 
b, Z2#ñpakavicikícchã: Hoài nghỉ về kiến thức học tập, những điều chưa 
biết, v.v... 

Ở đây, Hoài nghỉ kết hợp với Mohamilacita chính là 
Nivãranavicikicchä, là pháp ngăn ngại Đạo, Quả, Niết bàn. Hoài nghi này có 8 
loại tất cả, ấy là: 

1, Buddhe kañkheti: nghi ngờ nơi ân đức Phật. 

2, Dhamme kañkheti: nghi ngờ nơi ân đức Pháp. 

3, Sanghe kankheti: nghi ngờ nơi ân đức Tăng. 
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4, Sikkhãya kankheti: nghi ngờ nơi Tam học (Giới Định Tuệ). 

5, Pubbante kañkheti: nghi ngờ nơi quá khứ. 

6, Aparante kahkheti: nghi ngờ nơi vị lai. 

7, Pubbantäparante kañkheti: nghi ngờ nơi cả quá khứ lẫn vị lai. 

8, Paticcasamuppade kankheti: nghỉ ngờ nơi Thập nhị nhân duyên. 


UDDHACCA - Phóng tâm: phóng dật, trạo cử, tâm không ổn định trên một đối 
tượng, suy nghĩ miên man, lang thang từ đối tượng này qua đối tượng khác, 
bất nhất. 


;AKUSAL,AKAMMAAPATHA 
BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Akusalakammapatha: Con đường của bất thiện nghiệp, ác đạo, ác hạnh có tất 
cả 10 loại: 


1. Pãnätipãta Sát sinh 

2. Adinnädäna Trộm cắp 

3. Kãmesumicchäcära Tà dâm 

4. Musävãda Nói dối 

5. Pisunaväaca Nói đâm thọc 

6. Pharusaväcä Nói thô lỗ 

7. Samphappalãpa Nói vô ích 

8. Abhijjhã Tham lam 

9. Byäpäda Thù hận 

10. Micchäditthi Tà kiến 
PHẦN LOẠI: 
Pãnätipata : ` ¬. x. 
Pharusaväcã sinh khởi do Dosamilacitta, có Sân là gôc, 


Byäpäda là pháp dẫn dắt. 
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Kamesumicchäcärä : ` ) N 
sinh khởi do Lobhamilacitta, có Tham là gỗc, 


Abhijjhä Ta 

Micchaditthi là pháp dần dắt. 

Adinnädäna đôi khi sinh khởi do Lobhamũilacitta, có Tham là 
Musäväda gốc, là pháp dẫn dắt. 

Pisunaväcä đôi khi sinh khởi do Dosamũlacitta, có Sân là gỐC, 
Samphappaläpa là pháp dẫn dắt. 


Nhận thấy rằng Bất thiện nghiệp đạo không sinh khởi do 
Mohamnlacitta, tuy nhiên một khi Lobhamnlacitta hoặc Dosamilacitta phát 
sinh thì Mohacetasika (Si tâm sở) cũng đồng phát sinh theo. Và chính Si tâm sở 
cũng là một nhân làm cho Bắt thiện nghiệp đạo khởi sinh. 


QUÁ CỦA LOBHA, DOSA, MOHA 


Akusalacitta là Tâm mà phần nhiều gây nên tội lỗi, xấu ác và là NHÂN 
để phải nhận QUẢ như sau: 


1.LOBHA: là tâm có nhân xuất phát từ sự ham muốn và sẽ nhận quả là đi tái 
sinh vào cảnh giới NGẠ QUỶ, ATULA do theo năng lực của Lobha. 


Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy tham lam, ham muốn, 
thời đại đó sẽ sinh cảnh “gạo châu củi quế” là nhân làm cho con người nghèo 
khổ, thiếu đói, chết chóc nhiều hơn lên. 


2. DOSA: là tâm có nhân xuất phát từ sự sân hận, thù oán và sẽ nhận quả là đi 
tái sinh vào cảnh giới ĐỊA NGỤC - một khổ cảnh, thiêu đốt chúng sinh không 
ngừng nghỉ, giống như tâm sân đang thiêu đốt vậy. 

Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy hận thù, hiểm khích, 
nóng nảy, thời đại đó tai họa hiểm nguy từ vũ khí, cung tên, đạn dược sẽ là 
mối đe dọa làm cho chúng sinh chém giết lẫn nhau, chết chóc, sinh ly tử biệt 
cũng nảy sinh. 
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3. MOHA: là tâm có nhân xuất phát từ sự si mê, muội lược và sẽ nhận quả là đi 
tái sinh trong cảnh giới sÚC SINH do theo năng lực của Moha. 

Thời đại nào mà nội tâm của loài người tràn đầy si mê lầm lạc, thời đại 
đó sẽ phát sinh tai hại nguy nan từ bệnh tật lan nhiễm, thế gian tràn đầy các 
dịch bệnh làm cho con người chết đi rất nhiều. 


›AKUS2ALÀACZLLA LyÀ PHÁP CÄN DỨC BỎ 


Bất thiện tâm là những tâm xấu ác, tội lỗi, cho quả khổ, bởi thế cần 
được dứt bỏ. 


LOBHAMULACITTA: là tâm tham muốn, dục vọng,... nếu không thận trọng, 
không lưu tâm thì lòng tham muốn sẽ tăng lên khó lường được. Tham căn tâm 
được dứt bỏ, đoạn trừ bằng Sa/osa — 7rí túc (biết đủ): 


1, Tri túc với những thứ có được. 
2, Tri túc theo sức mình. 
3, Tri túc theo sự phù hợp. 


DOSAMULACITTA: là tâm sân hận, ghen ghét, lo âu, sợ hãi,... là nhân tạo các ác 
nghiệp, tội lỗi. Sân căn tâm cần được dứt bỏ, đoạn trừ bằng Tâm Từ - Mettä. 
Người học Phật, hành Pháp thường quán xét rằng ta ghét khổ muốn lạc như 
thế nào thì người khác, chúng sinh khác cũng muốn lạc ghét khổ như thế ấy. 


Phương cách đoạn trừ Dosa như sau: 


a, Mettänimittassa uggaho: học tập các phương pháp tu tập nhằm tăng 
trưởng tâm Từ. 

b, Mettäbhävanänuyogo: kết hợp thực hành pháp Rải Tâm Từ. 

c, Kammassakatäpaccavekkhano: thường xuyên quán xét rằng mỗi 
người đều có nghiệp của mình. 
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d, Patisahkhänabahulikatã: làm mình trở thành người có nhiễu trí tuệ. 
e, Kalyänamittatã: thân cận bạn hữu là người tốt, có tâm Từ. 
f, Sappäyakathã: được nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can. 


MOHAMULACITTA: là tâm sỉ mê, u tối, không thấy rõ sự thật của thực tính 


~~= 


pháp. Muốn đoạn trừ Si căn tâm thì phải có ánh sáng Trí Tuệ (Paññä), bao 


gồm: 


~ 


* Sutamayapaññãä: Văn Tu 
* Cintãmayapaññãä: Tư Tu 
*-Bhãvanämayapaññä: Tu 


= - 


Phương cách đoạn trừ Vicikicchãsampayutta như sau: 

a, Bãhusuttã: là người nghe nhiều, học rộng. 

b, Paripucchakatã: luôn tham vấn, hỏi han. 

c, Vinayepakataññutä: hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc. 
d, Adhimokkhabahulatã: có nhiều quyết định chắc chắn. 

e, Kalyänamittatã: thân cận bạn hữu là người tốt. 

f, Sappäyakathã: được nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can. 


Phương cách đoạn trừ Uddhaccasampayutta như sau: 

a, Bãhusuttã: là người nghe nhiều, học rộng. 

b, Paripucchakatã: luôn tham vấn, hỏi han. 

c, Vinayepakataññutä: hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc. 
d, Buddhaseritä: thường xuyên được nghe Phật Pháp. 

e, Kalyänamittatã: thân cận bạn hữu là người tốt. 

f, Sappäyakathã: được nghe nhiều lời nói thoải mái tâm can. 
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AHŒ€LUK<;ACZ7LL^A 
VÔ NHÂN TÂM 


Là những tâm không kết hợp với HETU - NHÂN, tức là không 
có nhân phước (puñña) hay nhân tội (pãpa). Nhân phước 
gọi là KUsALAHETU, nhân tội gọi là AKUSALAHETU. 


* Nhân tội có 3 nhân là: 
- lobhahetu —- tham, 


- dosahetu - sân, 
- mohahetu - sĩ. 


* Nhân phước có 3 nhân là: 


- alobhahetu - vô tham, 
- adosahetu - vô sân, 
- amohahetu - vô sỉ. 


Vậy AHETUKACITTA - VÔ NHÂN TÂM là những tâm không có 6 loại nhân này 
kết hợp. 


AHETUKACITTA - VÔ NHÂN TÂM CÓ tât cả 18 tâm, chia thành 3 nhóm: 
* AKUSALAVIPÄKACITTA — Bât thiện quả tâm có 7 tâm. 
* AHETUKAKUSALAVIPÄKACITTA — Vô nhân thiện quả tâm có 8 tâm 


* AHETUKAKRIYÄCITTTA — Vô nhân duy tác tâm có 3 tâm. 


KÄTHÄSANGAHA: 
SATTÄKUSALAPÄKÄNI PUNÑÑAPÄKÄNL ATTHADHÄ 
KRIYÄCITTĂNL TĨNÏTI ATTHARASÄ AHETUKÄ 


Vô nhân tâm có 18 tâm là: 7 Bất thiện quả tâm, 8 Vô 
nhân thiện quả tâm và 3 Vô nhân duy tác tâm. 
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LỘ TRÌNH TÂM QUA NHÃN MÔN 


mm 
NHÃN THỨC 
Đối tượng cũ 


Đối tượng mới sắc trần hiện tại kiếp trước 
(ma aH Í na AC | cak sam | san (sen | m Xe Xe Xe X= (=X} ta ha) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


Lộ trình tâm qua nhãn môn 





























Đối tượng cũ 
kiếp trước 








IS 











GIẢI THÍCH 
0. Bhavaligacita - Hộ kiếp tâm: (viết tắt: bha) là tâm có nhiệm vụ giữ gìn kiếp 
của mỗi chúng sinh. Đối tượng của bhavahgacitta là: 
* Kamma - nghiệp. 
* Kammanimitta - nghiệp tướng. 
* Gatinimitta — thú tướng. 
1. Affabhavaiigacitta - Hộ kiếp tâm quá khứ: (viết tắt: ati) đối tượng mới sắc 


trần ở hiện tại đã xuất hiện, bhavangacitta thứ nhất trải qua một sát-na tâm 
sinh diệt, song vẫn giữ đối tượng cũ của kiếp trước. 


2. Bhavafigacalanacitta - Hộ kiếp tâm rung động: (viết tắt: na) đối tượng mới 
sắc trần ở hiện tại làm cho bhavahgacitta thứ nhì rung động, song vẫn giữ đối 


tượng cũ của kiếp trước. 
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3. 8havagupacchedacita - Hộ kiếp tâm b/ cắt đứt: (viết tắt: da) đối tượng 
mới sắc trần ở hiện tại làm cho bhavangacitta thứ ba bị cắt đứt dòng liên tục, 
đồng thời cắt đứt đối tượng cũ của kiếp trước, làm duyên cho ngũ môn hướng 
tâm phát sinh. 

Cả 3 loại bhavahgacitta này còn ở ngoài nhấn môn lộ trình tâm và ngoài 


6 môn. 


4. Pañcadvãrãvajjanacita - Ngũ môn hướng tâm: (viết tắt: pañ) Ngũ môn 
hướng tâm có khả năng làm phận sự tiếp nhận 5 đối tượng mới kiếp hiện tại: 
sắc trần, thỉnh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Trong lộ trình tâm qua 
nhãn môn này, ngũ môn hướng tâm tiếp nhận đối tượng mới sắc #rân đầu tiên 


của lộ trình tâm rồi diệt, làm duyên cho ø⁄ấn £hức tâm phát sinh. 


5. Cakkhuvifññãnacfta - Nhãn thức tâm: (viết tắt: cak) 
Nhãn thức tâm làm phận sự thấy sắc ẩn, thuộc về sắc pháp 


paramattha rồi diệt, làm duyên cho tiếp thọ tâm phát sinh. 


6. Sampaficchanacitta - Tiếp thọ tâm: (viết tắt: sam) 
Tiếp thọ tâm làm phận sự tiếp nhận đối tượng sắc ẩn từ nhãn thức 


tâm rồi diệt, làm duyên cho suy đạt tâm phát sinh. 


7. Santiranacita - Suy đạt tâm: (viết tắt: san) 
Suy đạt tâm làm phận sự suy xét đối tượng tốt hoặc xấu rồi diệt, làm 


duyên cho xác định tâm phát sinh. 


8. Voffhabbana - Xác định tâm: (viết tắt: vot) 
Xác định tâm cũng là ý môn hướng tâm (manodväravajjanacitta) làm 
phận sự xác định đối tượng của thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác 


tâm tuỳ theo căn duyên rồi diệt, làm duyên cho tốc hành tâm phát sinh. 
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9 ~ 15. Javanacita - Tốc hành tâm: (viết tắt: ja) 

Tốc hành tâm là thiện tâm hoặc bất thiện tâm hoặc duy tác tâm, phát 
sinh liên tục 7 sát-na tâm cùng loại, làm phận sự tạo nên thiện nghiệp, hoặc 
bất thiện nghiệp, hoặc duy tác tuỳ theo trình độ hiểu biết của chúng sinh. 
Riêng với bậc Thánh A-ra-hán thì duy tác tâm phát sinh, chỉ có tạo tác mà 


thôi, không thành nghiệp gì cả. 


16 - 17. 7ad4lambana - Tiếp đỐi tượng tâm: (viết tắt: ta) 

Tiếp đối tượng tâm là quả tâm, phát sinh liên tục 2 lần, làm phận sự 
tiếp nhận đối tượng từ tốc hành tâm, còn dư lại 2 sát-na tâm, mãn tuổi thọ 
của đối tượng mới sắc trần hiện tại, chấm dứt nhấn môn lộ trình tâm bằng hộ 
kiếp tâm phát sinh có đối tượng cũ kiếp trước và những ý môn lộ trình tâm 
phát sinh tiếp theo. 


xAKUSALAVJPÄKACJLLA 7 
7 BẤT THIỆN QUẢ TÂM 


Akusalavipäkacitta là những tâm quả của các bất thiện nghiệp. Những 
nghiệp xấu, ác, tội lỗi mà đã làm rồi trong quá khứ, sẽ không biến mất đi đâu 
và đến khi cơ duyên đầy đủ sẽ cho quả là các bất thiện quả tâm. Có tất cả 7 
Vô nhân bất thiện quả tâm là: 


1. Upekkhasahagatam cakkhuviññãnam 
Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tốt đẹp. 


2. Upekkhäsahagatam sotaviññãänam 
Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thỉnh trần không tốt đẹp. 
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3. Upekkhãasahagatam ghänaviññãnam 
Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần không tốt đẹp. 


4. Upekkhãsahagatam jIvhäviññãnam 
Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần không tốt đẹp. 


5. Dukkhäsahagatam kãyaviññãnam 
Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp. 


6. Upekkhasahagatam sampaticchanacittam 
Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần không tốt đẹp. 


7. Upekkhäsahagatam santiranacittam 
Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần không tốt đẹp. 


Trong số 7 vô nhân bất thiện quả tâm ở trên thì 5 tâm đầu tiên còn có 
tên gọi là: añcav/ññãnam - ngũ thức tâm, là những tâm nhận biết đối tượng 
qua ngũ môn. Hai tâm cuối cùng làm nhiệm vụ tiếp nhận và suy đạt đối 
tượng trong các lộ trình tâm. 


xAHŒ€TUkK;AKUS2AL AVJĐ;ÀKACZ7LLA 8 
8 VÔ NHÂN THIỆN QUẢ TÂM 


Ahetukakusalavipäkacitta là những tâm quả của các thiện nghiệp, là 
tâm được sinh từ năng lực của các kusalacetanä - tác ý thiện ở trong các 
mahãkusalacitta - đại thiện tâm mà đã sinh ra trong quá khứ rồi. Tuy nhiên, 
do sự thiếu sót của các tác ý này tại một thời điểm nào đó trong 3 thời (trước 
khi làm, trong khi làm hoặc sau khi làm) mà làm cho các thiện tác ý sẽ bị suy 
giảm năng lực và cho quả là các tâm vô nhân (không có các nhân thiện là: 
alobha, adosa, amoha kết hợp). Có tất cả 8 Vô nhân thiện quả tâm là: 
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1. Upekkhäsahagatam cakkhuviññãnam 
Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp. 


2. Upekkhäsahagatam sotaviññãänam 
Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thỉnh trần tốt đẹp. 


~~= 


3. Upekkhäasahagatam ghãnaviññãnam 
Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần tốt đẹp. 


4. Upekkhãsahagatam jIvhäviññãnam 
Thiệt thức tâm sinh với thọ xả, nếm vị trần tốt đẹp. 


5. Dukkhäsahagatam kãyaviññãnam 
Thân thức tâm sinh với thọ khổ, chạm xúc trần tốt đẹp. 


6. Upekkhäsahagatam sampaticchanacittam 
Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần tốt đẹp. 


7. Upekkhäsahagatam santiranacittam 
Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 


8. Somanassasahagatam santiranacittam 
Suy đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 


Khi tiếp xúc với đối tượng không đáng ưa thích, đối tượng không tốt 


đẹp thì các vô nhân bắt thiện quả tâm sẽ sinh khởi trong lộ trình tâm. Ngược 
lại nếu được tiếp xúc với các đối tượng khả ái, đối tượng tốt đẹp là do các 
nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ thì lúc đó các vô nhân thiện quả tâm sẽ có 
mặt trong lộ trình tâm. 


Đa phần các tâm vô nhân bất thiện hoặc thiện này đều có năng lực 


yếu, có thọ xả đi kèm, ngoại trừ 2 thân thức tâm là có thọ khổ hoặc thọ lạc 
trên thân mà thôi. Ngoài ra suy đạt tâm trong vô nhân thiện quả tâm có cả thọ 
hỷ và thọ xả bởi tùy theo đối tượng khả ái, tốt đẹp loại mạnh (ltthärammana) 
và mạnh vừa vừa (Itthamajjhattãrammana). 
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zxAH€TLUK;AKRDVÀCZƯVLA 3 
3 VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 


Ahetukakriyãcitta là những tâm phát sinh nhằm làm nhiệm vụ, phận sự 
nhận đối tượng mới qua 6 môn, nhận nhiệm vụ quyết định đối tượng 5 môn 
và là tâm làm phận sự mỉm cười của các bậc Thánh A-ra-hán. Những tâm này 
chỉ làm phận sự mà thôi, không sinh khởi bởi các nhân phước hay nhân tội, 
cho nên chúng không phải là các tâm phước hay tâm tội. Đồng thời chúng 
cũng không phải là các tâm quả của các nhân phước hay nhân tội ấy. Vô 
nhân duy tác có 3 tâm là: 


1. Upekkhasahagatam pañcadvãrävajjanacittam 


Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn. 


2. Upekkhäsahagatam manodvärävajjanacittam 


Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đồi tượng qua ý căn. 


3. Somanassasahagatam hasituppãdacittam 


Tiếu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mỉm cười của bậc 
Thánh A-ra-hán. 


NÓI VỀ NỤ CƯỜI 
Trong Bộ ALANKÄRA chia nụ cười ra làm 6 loại: 


1. SITA: Cười trên mặt, không hở khoé răng, là nụ cười của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác. 

2. HASITA: Cười đủ hở khoé răng, là nụ cười của các bậc Thánh A-ra-hán, 
Bất Lai, Nhất Lai, Thất Lai và phàm nhân. Ngoại trừ các bậc Thánh A- 
ra-hán, các vị khác và phàm nhân, nụ cười này đều có kết hợp với 
nhân phước hoặc nhân tội. 
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3. VIHASITA: Cười có tiếng nhè nhẹ, phát sinh từ tâm của phàm nhân 
hoặc 3 bậc Thánh Hữu học. 

4. ATIHASITA: Cười có tiếng lớn, phát sinh từ tâm của phàm nhân, bậc 
Thánh Thất Lai hoặc Nhất Lai. 

5. APAHASITA: Cười làm thân rung động, cử động, là cái cười của phàm 
nhân. 

6. UPAHASITA: Cười đến chảy nước mắt, là cái cười của phàm nhân mà 
thôi. 


UPATTIHETU —~ NHÂN SINH KHỞI 
CỦA 18 VÔ NHÂN TÂM 


- . ”.œ 


1. NHÂN SINH KHỞI CỦA CAKKHUVINÑÄNACITTA: 


a, Cakkhupasäda: có thần kinh thị giác tốt. 

b, Rũpãrammana: có hình sắc xuất hiện trước mắt. 

c, Äloka: có ánh sáng. 

d, Manasikära: có sự lưu tâm (pañcadvärävajjanacitta). 


2. NHÂN SINH KHỞI CỦA SOTAVINNÑÄNACITTA: 


a, Sotapasäda: có thần kinh thính giác tốt. 
b, Saddärammana: có âm thanh. 

c, Vivaräkãsa: có khoảng trống. 

d, Manasikãra: có sự lưu tâm. 


3. NHÂN SINH KHỞI CỦA GHÃNAVINNÑÄNACITTA: 


a, Ghãnapasäda: có thần kinh khứu giác tốt. 
b, Gandhärammana: có mùi xuất hiện. 

c, Vãyodhätu: có gió đưa đến. 

d, Manasikära: có sự lưu tâm. 
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4. NHÂN SINH KHỞI CỦA JIVHÄVINÑNÑÄNACITTA: 
a, Jivhãpasãda: có thần kinh vị giác tốt. 
b, Rasärammana: có vị xuất hiện. 
c, Äpodhãtu: có nước miếng. 
d, Manasikära: có sự lưu tâm. 


~~= 


5. NHÂN SINH KHỞI CỦA KÄYAVINÑÄNACITTA: 

a, Kãyapasãda: có thần kinh xúc giác tốt. 

b, Photthabbärammana: có nóng lạnh, cứng mắm, căng chùng. 

c, Thaddhapathavr: có địa đại cứng cáp. 

d, Manasikãra: có sự lưu tâm. 

Cakkhuviññänacitta 2 tâm, Sotaviññänacitta 2 tâm, Ghãnaviññänacitta 
2 tâm, Jivhäviññãnacitta 2 tâm, Kãyaviññãnacitta 2 tâm, cộng 10 tâm gọi là: 
DVIPANCAVIÑÑNACITTA - Ngũ song thức tâm 10 tâm. 


6. NHÂN SINH KHỞI CỦA MANODHÃÄTU 3 TÂM: 


a, Pañcadvära: có 5 môn tốt, tức là thần kinh mắt, tai, mũi.... 

b, Pañcärammana: có đối tượng qua năm môn xuất hiện. 

c, Hadayavatthu: có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh. 
d, Manasikãra: có sự lưu tâm. 


Manodhätu - Ý giới gồm có 3 tâm là: 
Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm 


Sampaticchanacitta 2 - 2 Tiếp thọ tâm 


CA. 


7. NHÂN SINH KHỞI CỦA MANOVINNÑÄNADHÄTU 76 TÂM: 
a, Manodvära: ý môn, bao gồm ?/ava/ñøaci#a 19 tâm: 


- Upekkhäsantiranacitta 2 tâm 
- Mahävipãkacitta 8 tâm 
- Mahagsatavipäkacitta 9 tâm 
b, Ärammana: có đối tượng xuất hiện (sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
pháp). 
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c, Hadayavatthu: có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh (đối 
với chúng sinh có 5 uẩn, còn với chúng sinh chỉ có 4 uẩn thì không cần). 


d, Manasikãra: có sự lưu tâm. 


~~= 


Manoviññänadhätu - Ý thức giới có 76 tâm là: 


Có tất cả 89 tâm, trừ Dvipañcaviññänacitta 10 tâm + Manodhätu 3 
tâm, còn lại 76 tâm gọi là Manoviññãnadhätu. 


SO SÁNH 6 THỨC TÂM 


Trong Bộ Atthasälinï và Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) so sánh 6 loại 
thức tâm như sau: 


1. Cakkhuviññãnacitta - Nhãn thức tâm (mắt) giống rắn, rắn thích bò chui 
vào những chỗ khuất lấp như thế nào thì mắt cũng thích nhìn vào những chỗ 
che đậy như thế ấy. 


2. Sotaviññãnacitta - Nhĩ thức tâm (tai) giống cá sấu, cá sấu thích những chỗ 
có nước mát lạnh như thế nào thì tai cũng thích nghe những tiếng nói, âm 
thanh ngọt ngào, êm mát như thể ấy. 

3. Ghãnaviññãnacitta —- Tỷ thức tâm (mũi) giống chim, chim thích bay lượn 
trên không như thế nào thì mũi cũng thích ngửi mùi trôi nổi trong không khí 
như thế ấy. 


.V. .~= 


bọt như thế nào thì lưỡi mọi khi đều thích nếm vị như thế ấy. 
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A»x ƠI 


~= 


. Kãyaviññãnacitta - Thân thức tâm (thân) giống con giả can, giả can thích sự 
m áp như thế nào thì thân cũng thích sự ấm áp như thế ấy. 


6. Manoviññänacitta — Ý thức tâm (ý) giống khi, khi thích máy động, không ở 
yên như thế nào thì tâm ý cũng thích vọng động, không chịu ở yên như thế 


ây. 


PHẬN SỰ CỦA AHETUKACITTA 


Cakkhuviññäna 2 tâm 


Sotaviññäna 2 tâm 


Ghãnaviññãna 2 tâm 


Kãyaviññãna 2 tâm 


Sampaticchana 2 tâm 


Upekkhäsantirana 2 tâm 


Somanassasantrrana 1 tâm 


Pañcadvärävajjana 1tâm 
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làm phận sự Dassanakicca — thây sắc 


làm phận sự Savanakicca — nghe tiếng 
làm phận sự Ghãyanakicca - ngửi mùi 
làm phận sự Sãyanakicca — nếm vị 
làm phận sự Phussanakicca — chạm xúc 


làm phận sự Sampaticchanakicca — 


tiêp nhận ngũ trần 


Patisandhikicca - tục sinh 

Bhavahgakicca - hộ kiếp 
làm phận sự Cutikicca — tử (chết) 
Santiranakicca — suy đạt 


Tadalambanakicca — tiếp 
đối tượng từ tốc hành tâm 


Santiranakicca — suy đạt 
làm phận sự ; 
Tadälambanakicca - tiêp 
đối tượng từ tốc hành tâm 
Ävajjanakicca - hướng 
tâm đến đối tượng ngũ trần 


làm phận sự 
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Ävajjanakicca — hướng 
tâm đến đối tượng lục trần 


Manodvärävajjana 1tâm làm phận sự 
Votthabbanakicca - xác 
định đối tượng ngũ trần 
qua ngũ môn 
Hasituppäda 1 tâm làm phận sự Javanakicca —- tốc hành tâm 


ASOBHANACITTA 30 


Akusalacita 12 tâm và Ahetuka 18 tâm, cộng lại 30 tâm gọi là 
Asobhanacitta. Ở đây Asobhanacitta không mang nghĩa là tâm không tốt đẹp, 
không tịnh hảo như Akusalacitta. Sở dĩ có tên như vậy bởi vì không kết hợp 
với các Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở. 

Akusalacitta không thể sinh khởi ở tất cả mọi chúng sinh giống như 
Ahetukacitta, mà chỉ ở một số chúng sinh nào đó thôi. 


DJ An 2 Lobhamilacitta 8 


Dosamnilacitta 2 








Mohamnlacitta 2 


A 
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Akusalavipäkacitta 7 


Ahetukakusalavipäkacitta 8 


Ahetukakriyakacitta 3 





[ cœ- >¬¬-O>Z>T0pmOUP)]| 








#—->¬¬-o>x~>u—< 


33 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


SOBHXANÀCVJLU^ 
TỊNH HẢO TÂM 


GÄÃTHÄSANGAHA: 
PAPAHETUKAMUTTANI SOBHANANÏTI VUCCARE 
EKÙNASATTHI CITTÂNI ATHEKANAVUTÏPI VÃ. 


Ngoài các bất thiện tâm và vô nhân tâm ra, 59 hay 91 
tâm còn lại được gọi là Tịnh hảo tâm. 

Sobhanacitta — Tịnh hảo tâm là những tâm tốt đẹp, có sự kết hợp với 
các Tịnh hảo tâm sở. Tính rút gọn thì có 59 tâm, còn tính rộng ra thì có tất cả 
91 Tịnh hảo tâm. Nếu phân theo địa giới (bhũm¡) thì các Tịnh hảo tâm có mặt 
trong cả 4 địa giới là: 


Kamävacarasobhanacita 24 


Rũpävacaracitta 15 : 

Sobhanacitta Tổng cộng 59 hay 91 
Arpävacaracitta 12 
Lokuttaracitta 8 hay 40 


KÄAMÄVACAR^SOBH~ANAC7EL^A 
DỤC GIỚI TỊNH HẢO TÂM 


Dục giới Tịnh hảo tâm là những tâm phần nhiều lưu chuyển tới lui 
trong cõi Dục giới. Tuy Dục giới là cảnh giới phát sinh của Kilesakãma (phiền 
não dục) và Vatthukãma (vật dục), nhưng các Dục giới Tịnh hảo tâm vẫn là 
các tâm tốt đẹp bởi vì kết hợp với các Tịnh hảo tâm sở. Các tâm sở tốt đẹp 
này sẽ tạo tác nên các tâm thiện hảo, làm phát sinh lợi ích, tránh khỏi tội lỗi. 
Kamävacarasobhanacitta được chia thành 3 loại theo Cãthãsangaha như sau: 


_.”.= 


VEDANÄNÑÄNASANKHÄRA- BHEDENA CATUVTSATI 
SAHETUKÄMÄVACARA- PUNÑAPÄKAKRIYÄ MATÄ. 
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Khi phân chia theo thọ, trí và tác động có tất cả 24 Hữu 
nhân Dục giới thiện, quả và duy tác tâm. 


Kãmävacarakusalacitta 8 tâm 


KÂMÄVACARASOBHANACITTA 24 tâm Kamävacaravipakacitta 8 tâm 


Kamävacarakriyäcitta 8 tâm 


GIẢI NGHĨA KUSALA - THIỆN 


KUCCHITE PAPADHAMME SALAYATITI = KUSALAM 
Pháp hoại diệt các tội lỗi mà bậc trí hiền chê trách gọi là Thiện pháp. 


Ở đây, thiện pháp chính là các Kusalacitta - Thiện tâm, là những tâm tốt 
đẹp, xa rời phiền não, không có tội lỗi và cho quả an lạc. 


KUSALACITTA có 5 nghĩa là: 

1, AROCAYATTHA - không bệnh tật, không có phiền não tam độc đâm xiên tâm 
can và thể xác. Rãaga (dục), Dosa, Moha, v.v... gọi là roga (bệnh tật bởi vì 
chúng nhiễu hại cả thân lẫn tâm. 


2, SUNDARATTHA - là pháp tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. 


3, CHEKATTHA - là pháp khéo léo, thanh lịch, người có tâm này là người tốt, 
khiêm cung, có tư cách trang nghiêm... 


4, ANAVAJJATTHA — không có lỗi, khó mà chê trách được. 


5, SUKHAVIPÄKATTHA - cho quả an lạc, đúng như ước nguyện. 


GIẢI NGHĨA PUNÑA ~ PHƯỚC 


ATTANO SANTÄNAM PUNÄATI SODHETÏTI = PUÑÑAM 


Việc làm nào tẩy rửa nội tâm của mình trong sạch, việc làm ấy gọi là Phước. 
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MAHÄKUSAL ACZ7TLA 
ĐẠI THIỆN TÂM 


Mahäkusalacitta - Đại Thiện tâm là tâm có tác ý thiện hảo cho nên đây là tâm 
không mắc tội lỗi và cho quả an lạc. Đặc biệt, các đại thiện tâm còn cho quả 
nhiều hơn bản thân, tức là sinh quả cả phía Vô nhân và Hữu nhân; đó chính 
là Ahetukakusalavipãkacitta 8 tâm và Mahävipakacitta 8 tâm. 


PHÂN CHIA MAHÄKUSALACITTA 8 TÂM 


asankhãrika 1 


sasankhãrika 1 
Somanassa 4 
asankhãrika 1 


ñãnasampayutta | 


ñãnavippayutta 
X0 4204 sasankhãrika 1 


MAHÄKUSALACITTA 


ñãnasampayutfa 
sasankharika 1 


upekkhä 
asahnkharika † 
ñãnavippayutta 


Ị asankhãrika 1 


sasankhãrika 1 


NÂNASAMPAYUTTA - HỢP VỚI TRÍ 


Nãnasampayutta nghĩa là kết hợp với trí tuệ, tương ưng với trí tuệ, có 
trí tuệ tham gia vào. Trí tuệ ở đây chính là Paññãcetasika —- Tuệ tâm sở có mặt 
trong các Kãmävacarakusalacita mà thôi; ấy là Kammassakatäpaññãä và 


Vipassanäpaññä. 


~~= 


KAMMASSAKATÄPANÑÑÃ - Trí tuệ biết rõ rằng mọi chúng sinh đều có 
nghiệp là tài sản riêng của mình. Mỗi một chúng sinh chính là kẻ phải chịu 
trách nhiệm trước hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình cho dù hành 
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động, việc làm,... đó thuộc về phía thiện hay phía ác. Cha mẹ, vợ chẳng, con 
cái, tiền của, tài sản, v.v... tất cả đều thật sự không nằm trong quyền hạn của 
mỗi chúng ta, bởi vì chúng không thể theo chúng ta đi từ kiếp sống này sang 
kiếp sống khác. Ngay cả trong kiếp hiện tại này, chưa chắc chúng ta đã giữ 
được chúng cho vẹn toàn trước thiên tai, vận rủi, tai họa đang kéo tới. Do bởi 
chúng sẽ bị mất mát, hư hại, phân chia đi trước những hiểm nguy ấy. 


KAMMASSAKATÄPANÑÄ. CÓ 10 LOẠI LÀ: 


1. Atthi dinnam: thấy rằng việc làm phước cúng dường, bố thí sẽ có quả 
lợi ích, tốt đẹp. 

2. Atthi yitham: thấy rằng việc cung kính, lễ bái sẽ có quả lợi ích, tốt 
đẹp. 

3. Atthi hutam: thấy rằng việc chào hỏi, mời mọc sẽ có quả lợi ích, tốt 
đẹp. 

4. Atthi sukatadukkatanam kammänam phalam vipako: việc làm nghiệp 
thiện hoặc ác đều có quả trực tiếp hay gián tiếp. 

5. Atthi ayam loko: thấy rằng có kiếp này, tức là có người đến tái sinh 
trong kiếp này. 

6. Atthi paro loko: thấy rằng có kiếp tới, tức là có người đi tái sinh trong 
kiếp tới. 

7. Atthi mãtã: thấy rằng công đức của mẹ hiện hữu, làm nghiệp thiện 
hay ác với mẹ sẽ có quả tốt xấu trong ngày vị lai. 

8. Atthi pitã: thấy rằng công đức của cha hiện hữu, làm nghiệp thiện hay 
ác với cha sẽ có quả tốt xấu trong ngày vị lai. 

9. Atthi sattä opapätikã: thấy rằng loài hoá sinh (sinh ra lớn liền) hiện 
hữu, tức là có các loài chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, chư thiên, 
phạm thiên. 

10. Atthi loke samanabrahmanä sammäpatipannä: thấy rằng có những 
bậc sa-môn, bà-la-môn thực hành chánh đạo, thấy rõ đời này đời sau và 
thuyết cho người khác biết theo nữa. 
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VIPASSANÄPAÑKÃ - Tuệ quán, là trí tuệ của Pháp hành Thiễn tuệ. Trí tuệ 
này thấy rõ 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 căn, 4 đế, 12 nhân duyên là thực tướng 
pháp của Danh - Sắc. Nghĩa là Trí tuệ thấy rõ mọi sự vật trên thế gian này, dù 
là hữu tình hay vô tình đều chỉ là danh và sắc 2 loại này mà thôi và Danh — 
Sắc này lúc sinh khởi rồi thì phải diệt vong đi, chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. 
Trí tuệ nào thấy rõ đúng thực tánh như chân như thật của danh-sắc là vô 


~~= 


thường, khổ và vô ngã, trí tuệ đó chính là Vipassanäpaññä. 


SỰ SINH KHỞI CỦA BA LOẠI PANÑÄ 


1. SUTÄMAYAPAÑÑÃ: Trí tuệ nào phát sinh do sự học tập, nghe hiểu, thuộc 
lòng, trí tuệ đó gọi là Sutãmayapaññaä - Văn Tuệ. Trí tuệ này giúp sửa 
chữa những hiểu biết sai lầm mà đã được học, được biết trước đây; 


đồng thời giúp cho thấu hiểu những gì chưa từng biết. 


2. CINTÃÄMAYAPANÑKãÃ: Trí tuệ phát sinh từ sự suy nghĩ, suy xét về cuộc sống 
của chúng sinh, chẳng hạn như: bệnh tật - vô bệnh, ngu đần - thông 
minh, khổ não - an lạc, yểu tướng - thọ mạng, nghèo đói — giàu sang, 
v.v... hoặc là trí tuệ đã từng nghe, từng học rồi đem ra suy nghĩ, tư duy 
hay tiên lượng bằng cách so sánh theo các tiêu chuẩn nêu trên và thấy 
rằng vô thường,... dựa trên cả 3 thời (quá khứ, hiện tại và vị lai); trí tuệ 
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như thế gọi là Cintãmayapaññä — Tư Tuệ. 


3. BHÃVANÃMAYAPAÑÑÃ: Trí tuệ phát sinh từ sự tu tập pháp hành thiền 
tuệ, đó chính là Vipassanäbhävanã -~ Tuệ quán. Trí tuệ này thấu hiểu sự 
thật của danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, và được gọi là 
Bhãvanämayapañña - Tu Tuệ. 


ÑÄNAVIPPAYUTTA - KHÔNG HỢP VỚI TRÍ 

Nãnavippayutta nghĩa là không kết hợp với trí tuệ, không tương ưng 
với trí tuệ, không có trí tuệ tham gia vào. Mahäkusalacitta loại này là những 
tâm có tác ý (cetanä) hành thiện nhưng không kết hợp với trí tuệ. Chẳng hạn 
làm phước, cúng dường theo phong tục tập quán, xưa bày nay làm, dựa vào 
đức tin (saddh3) là chính. 
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PHÂN LOẠI MAHÄKUSALACITTA THEO HETU - NHÂN 


TIHETUKAKUSALA - TAM NHÂN THIỆN 

Trong việc hành thiện các loại ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiển v.v... cho dù là làm bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý, nếu thiện 
nghiệp mà người ấy đang làm có kết hợp với một trong hai loại là 
kammassakatäñäna hoặc vipassanäñãna thì gọi là TIHETUKAKUSALA. Bởi lẽ đấy 
là thiện nghiệp mà được kết hợp với 3 nhân thiện là: alobhahetu, adosahetu 
và amohahetu; chỉ pháp bao gồm Mahäkusalañänasampayutta 4 tâm. 


DVIHETUKAKUSALA - NHỊ NHÂN THIỆN 

Trong việc hành thiện các loại ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v... cho dù là làm bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý, nếu thiện 
nghiệp mà người ấy đang làm không kết hợp với một trong hai loại là 
kammassakatäñäna hoặc vipassanãñãna thì gọi là DVIHETUKAKUSALA. Bởi lẽ 
đấy là thiện nghiệp mà chỉ kết hợp với 2 nhân thiện là: alobhahetu và 
adosahetu (không kết hợp với amohahetu), chỉ pháp bao gồm 
Mahãkusalañänavippayutta 4 tâm. 


PHÂN CHIA MAHÄKUSALACITTA THEO CETANÄ - TÁC Ý 
Khi làm việc phước thiện, cho dù kết hợp với trí hay không kết hợp với 
trí, các đại thiện tâm vẫn có tác ý - cetanä qua 3 thời như sau: 


a, Pubbacetanä: tác ý sinh khởi trước khi làm. 
b, Muñcacetanä: tác ý sinh khởi trong khi làm. 
c, Aparacetanä: tác ý sinh khởi sau khi làm. 


Khi phân chia Tihetukakusala và Dvihetukakusala theo năng lực của 
cetanä như đã nêu trên sẽ có 2 loại là: 


- Ukkatthakusala: Thiện phước bậc cao. 
- Omakakusala: Thiện phước bậc thấp. 


†.  UKKATTHAKUSALA 


Trong việc hành thiện các loại ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v... trước lúc làm, trong lúc làm và sau khi làm xong; nếu tâm 
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của người đó không trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý trong sạch cả 3 thời thì 
thiện phước của người ấy cho dù là tihetukakusala hay dvihetukakusala vẫn 
được gọi là Ukkatthakusala —- Thiện phước bậc cao. 


2. OMAKAKUSALA 
Trong việc hành thiện các loại ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v... trước lúc làm, trong lúc làm và sau khi làm xong; nếu tâm 
của người đó trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý không trong sạch cả 3 thời thì 
thiện phước của người ấy cho dù là tihetukakusala hay dvihetukakusala vẫn 
được gọi là Omakakusala - Thiện phước bậc thấp. 


Tóm lại, chúng ta có sự phân chia như sau: 


Ukkatthakusala - Thiện phước bậc cao 
TIHETUKAHETU 
Omakakusala - Thiện phước bậc thấp 


Ukkatthakusala - Thiện phước bậc cao 
DVIHETUKAHETU 
Omakakusala - Thiện phước bậc thấp 


KÃMÄVACARAKUSALAKAMMA - DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP 


Kãmäãvacarakusalakamma nghĩa là sự làm việc tốt hay sự làm các hạnh 
lành mà liên quan với các đối tượng dục giới như sắc, thỉnh, hương, vị, xúc,... 
Các việc làm tốt đẹp này phát sinh bởi năng lực của tác ý (cetanã) có ở trong 
các Đại thiện tâm, đấy là yếu tố quan trọng để thành tựu các Dục giới thiện 
nghiệp này. 

Dục giới thiện nghiệp được biểu hiện qua 2 dạng: 

- Kammadvära - Nghiệp môn 
- Puññakriyavatthu - Nhân tạo phước. 


KAMWMADVÄRA - NGHIỆP MÔN 
Dục giới thiện nghiệp khi phân theo nghiệp môn có 3 môn là: 


a, Nghiệp sinh khởi qua thân gọi là Kãyakamma - Thân nghiệp 
b, Nghiệp sinh khởi qua khẩu gọi là Vacikamma - Khẩu nghiệp 
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c, Nghiệp sinh khởi qua ý gọi là Manokamma - Ý nghiệp 
Nếu chia theo loại của nghiệp thì có 10 loại là: 
Kayakamma có 3: ¡, Pänätipätavirati - tránh sát sinh 
ii, Adinnädänavirati — tránh trộm cắp 
ii, Kãmesumicchäcãravirati - tránh tà dâm 
Vacikamma có 4: ¡, Musãvädavirati - tránh nói dối 
ii, Pisunaväcävirati - tránh lời hai lưỡi 
ii, Pharusaväcävirati — tránh lời ác độc 
iv, Samphappaläpavirati - tránh lời vô ích. 
Manokamma có 3:  ¡, Anabhijjhä —- thu thúc không cho tham khởi sinh 
ii, Abyäpäda — thu thúc không cho sân khởi sinh 
iii, Sammaäditthi - có chánh kiến 
Mười dục giới thiện nghiệp này được gọi là KUSALAKAMMAPATHA - THẬP 
THIỆN NGHIỆP ĐẠO. 


CHI PHÁP CỦA KUSALAKAMMAPATHA - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO 
a, Kãyakamma - Thân nghiệp có chí pháp là: 


Sammäkammantacetasika - Chánh nghiệp tâm sở, và 
Sammääjivacetasika - Chánh mạng tâm sở. 


b, Vacikamma - Khẩu nghiệp có chí pháp là: 


Sammäväcäcetasika - Chánh ngữ tâm sở, và 
Sammääjivacetasika - Chánh mạng tâm sở. 


& Wlanokama - Ý nghiệp: 


Anabhijjhã có chi pháp là Alobhacetasika — Vô tham tâm sở 
Abyaäpada có chi pháp là Adosacetasika — Vô sân tâm sở 


~~= 


Sammäditthi - có chỉ pháp là Paññãcetasika — Tuệ tâm sở 
PUNNAKKI!YÄVATTHU - NHÂN TẠO PHƯỚC 


Puññakriyävatthu nghĩa là điều thiện, việc tốt nên làm vì đấy là nhân 
để tạo nên những quả tốt đẹp, tức là nhân làm sinh khởi những kết quả thiện 
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hảo cùng với những lợi lạc mà người làm sẽ được nhận phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh, cơ hội v.v... 


Nhân tạo phước có tất cả 10 loại là: 


01. Dãna bố thí 

02. Sila trì giới 

03. Bhãvanã tu tiến 

04. Apacäyana cung kính 

05. Veyyävacca phục vụ 

06. Pattidäna hồi hướng công đức 
07. Pattanumodana tùy hỷ công đức 

08. Dhammasavana nghe pháp 

09. Dhammadesanäa thuyết pháp 

10. Ditthujukamma cải chánh quan kiến 


NHÂN PHÁT SINH CỦA MAHÄKUSALACITTA 


Mahäkusalacitta được sinh khởi do nhờ Yonisomanasikära - Như thật 
tác ý. Tức là có tác ý như chân như thật đúng với thực tánh của pháp. Một khi 
tâm tiếp xúc với đối tượng là sắc, thỉnh, hương, v.v... qua 6 môn, sẽ có sự 
quán sát đối tượng theo đúng thực tánh của nó đang hiện hữu, gọi là có 
Yonisomanasikära — Như thật tác ý. Tuy nhiên để có Như thật tác ý phát sinh 
thì phải dựa vào các nhân duyên của quá khứ và hiện tại như sau: 


- Pubbekatapuññatã Thiện phước đã tạo trong đời trước. 
- Patirũpadesavasa Ở trú xứ thích hợp. 
- Sappurisũpanissaya Thân cận bậc hiễn trí. 
- Saddhammassavana Nghe pháp của các vị ấy. 
- Attasammäpanidhi Giữ mình theo nghiệp chánh. 
QUẢ CỦA MAHÄKUSALACITTA 


Mahäkusalacitta sẽ cho 2 loại quả tính theo thời điểm là: 
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- Cho quả tại thời điểm tục sinh (patisandhikala). 
- Cho quả từ sau khi tục sinh đến khi chết (pavattikãla). 


1. CHO QUÁ TẠI THỜI ĐIỂM TỤC SINH (PATISANDHIKÄ!A) 

Mahãkusalakamma - Đại thiện nghiệp sinh khởi do năng lực của 10 
Puññakriyavatthu hoặc là 10 Kusalakammapatha sẽ cho quả tại thời điểm tục 
sinh kiếp mới, trong Kãmasugatibhũmi — Dục giới thiện cảnh là: 

- Mahävipãkacitta 8 tâm 
- Upekkhäsantiranakusalavipãkacitta 1 tâm và 
- Kammajarũpa. (nghiệp khởi sắc) 


Mahãvipäkacitta 8 tâm là tâm quả, tái sinh thành người, chư thiên cõi 
dục giới trong Kãmasugatibhũmi, gồm có: 
- manussabhũmi - cối người 
- devatäbhũmi - cõi trời dục giới 


Upekkhãsantiranakusalavipakacitta 1 tâm là tâm quả, tái sinh thành 
người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chư thiên bị khổ sở, thiếu thốn ở cõi trời 
Catummahäräja - Tứ Đại thiên vương. 


2. CHO QUÁ TRONG THỜI DIỄN TIẾN (PAVATTIKÃLA) 


Quả phát sinh bởi Mahakusalakamma - Đại thiện nghiệp trong thời kỳ 
từ sau khi tục sinh đến chết (pavattikãla) có 2 loại là: 


- Mahävipäkacitta 8 tâm, là quả có kết hợp với nhân - hetu tuỳ theo 
năng lực của cetanã trong các Mahaäkusalacitta, các quả tâm này sinh khởi 
trong các Dục giới thiện cảnh mà thôi, làm nhiệm vụ hộ kiếp - 
bhavahgakicca, hoặc tiếp đối tượng - tadälambanakicca, hoặc là nhiệm vụ 
chết — cutikicca, rời khỏi kiếp này. 

— Ahetukakusalavipakacitta 8 tâm, là quả vô nhân, sinh khởi trong 
kamabhũmi - dục giới 11 cảnh (4 apäya, 1 manussa và 6 devatä) và 
rũpabhũmi - sắc giới 15 cảnh (trừ Asaññasatta - trời Vô tưởng) phù hợp với 
đối tượng và căn môn. Có nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, v.v...các đối tượng tốt 
đẹp. 
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GIẢI NGHĨA VIPÄKA - QUÁ 


ANNÑAMAÑNÑAVISITTHÄNAM KUSALÄKUSALÄNAM PÄKÄTI = VIPÄKÄ 
Các pháp là sự chín muồi của thiện và bất thiện mà 
có sự tương quan sai biệt nhau gọi là Vipãka —- Dị 
thục (Quả). 


Sự tương quan sai biệt nghĩa là nghiệp thiện sẽ cho quả tốt tương ứng, 
nghiệp bất thiện sẽ cho quả không tốt tương ứng. 


Có 2 loại quả là: 

1. Mukhayaphala: quả trực tiếp, đó là các vipäkacitta (quả tâm) và các 
cetasika (tâm sở) kết hợp. Gọi là quả trực tiếp vì đây là danh pháp, nhận 
đối tượng được, giống như nhân tạo quả này là bất thiện tâm hay thiện 
tâm vậy. 


2. Sämaññaphala: quả thông thường, đó là kammajarpa - sắc do nghiệp 
sinh. Đây là một sắc pháp, có nhiệm vụ đón nhận sự sinh khởi của các 
vipäkacitta — quả tâm, bao gồm hadayavatthurũpa - tâm cơ và 
pasãdarpa - tịnh sắc căn. 


Ở đây, Vipaka chính là /kñayaphala - quả trực tiếp, theo như bộ chú 
giải Atthasälinï có ghi: 

“Wipakabhävam ãpannänam aripadhammanametam adhivacanam“ 

Quả nghiệp này là tên gọi của danh pháp đã đạt đến sự chín muìi. 
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MXAH2ÄAVJĐAKACZ7LLA^A 
ĐẠI QUẢ TÂM 


VIPÄKACITTA - QUẢ TÂM là những tâm có tính chất như sau: 

1, Vipäkacitta là tâm không phải làm cho sinh khởi, nếu có thiện hoặc 
bất thiện làm nhân rồi thì quả là vipäkacitta sẽ chắc chắn sinh ra. 

2, Vipäkacitta là tâm yên tịnh, không có một trạng thái nào biểu hiện 
ra cả; là tâm không cần có một sự nổ lực, cố gắng nào, và có năng lực yếu 
không giống như các tâm thiện, bất thiện hay duy tác. 

3, Vipäkacitta là tâm không hiển lộ rõ ràng, chỉ biểu hiện lúc nằm ngủ. 
Còn những lúc thức thì tâm lộ trình xuất hiện dưới dạng thiện, bất thiện hay 
duy tác. 

4, Các tâm sở đồng sinh với các vipäkacitta cũng có năng lực yếu kém, 
kể cả kammajaripa - sắc do nghiệp sinh và cittarũpa - sắc do tâm sinh mà 
được sinh bởi các vipäkacitta này cũng không biểu lộ trạng thái gì như các loại 
tâm khác. 


MAHÄVIPÄKACITTA còn gọi là SAHETUKAKÃMÃVACARAVIPÄKACITTA gồm 
có 8 tâm, là quả trực tiếp của Mahãkusalacitta - Đại thiện tâm sẽ cho quả 
trùng vị thứ với Đại quả tâm. Ví dụ: Đại thiện tâm thứ nhất cho quả là Đại 
quả tâm thứ nhất, tức là Mahäkusalacitta somanassa, ñãnasampayutta, 
asañnkharka có quả là Mahavipakacita somanassa, ñãnasampayutta, 
asankhärika. 


MAHÄVIPAKACITTA. là 46yãkatadhamma - Vô ký pháp, là pháp mà Đức 
Phật không dạy rằng ấy là thiện hay bắt thiện. 


MAHÄVIPÄKACITTA khác với MAHÄKUSALACITTA 

Trong các Mahäkusalacitta luôn có sự khác nhau của kamma - nghiệp, 
dvãra - môn, kammapatha - nghiệp đạo, và puññakriyãvatthu — nhân tạo 
phước; nhưng những sự khác nhau này không có trong Mahävipakacitta. 
Ngoài ra, Mahävipäkacitta không làm cho các viññattirũpa — sắc cử động sinh 
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khởi, Mahävipäkacitta là quả đã chín muồi rồi nên không tạo quả tiếp theo và 
Mahävipäkacitta không có đối tượng là các chúng sinh (sattavapaññatti) cho 
nên các tâm sở karunä — bi, muditä — hỷ và ngay cả các viraticetasika - tiết chế 
tâm sở (sammäkammanta - chánh nghiệp, sammäväcä - chánh ngữ, 
sammäããjiva - chánh mạng) cũng không đồng sinh với các Mahãvipäkacitta. 


MAHAKKRJVÄCZ7TL^ 
ĐẠI DUY TÁC TÂM 


KRIYÄCITTA - DUY TÁC TÂM là tâm không phải thiện, bất thiện hay quả 
mà chỉ là tâm làm phận sự nhận đối tượng qua 6 môn hoặc làm phận sự hoàn 
thiện sự nghĩ, sự nói, sự làm của bậc Thánh A-ra-hán và không tạo paccaya — 
duyên cho kusala hay akusala trong tương lai nữa . Kriyäcitta — duy tác tâm có 
2 loại là: 


1. AHETUKAKRIYACITTA là những tâm không phải thiện hay bất thiện, 
cũng không phải là quả của thiện hay bất thiện. Chỉ là những tâm làm phận sự 
nhận đối tượng qua 6 môn mà thôi, không làm phận sự tốc hành tâm (ngoại 
trừ hasituppädacitta). Vì các tâm này không tạo nhân nên chúng cũng không 
cho quả. 

2. SAHETUKAKÄMÃVACARAKRIYACITTA là tâm hoàn thiện sự nghĩ, nói và 
làm của bậc Thánh A-ra-hán, bậc đã đoạn tận các lậu hoặc. Các tâm này làm 
phận sự tốc hành tâm, thọ nhận đối tượng với vedanä - thọ là somanassa hay 
upekkhä, nhưng đấy chỉ là các cảm thọ thuần tuý, không phải là nhân của 
tanhã - ái hay là nhân của upädãna - thủ, do vậy không thể tạo nên quả trong 
vị lai được. 


SAHETUKAKÄMÄVACARAKRIYÄCITTA hay MAHÄKRIYACITTA_ là tâm có hetu 
— nhân kết hợp, sinh khởi phần nhiều để nhận các đối tượng dục giới và sinh 
ra trong rất nhiều cảnh giới, tất cả đến 26 cảnh giới (trừ 4 cảnh khổ và cõi trời 
Vô tưởng). 
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MAHÄKRIYACITTA có tính chất giống như Mahäkusalacitta chỉ khác ở 
chỗ là Mahakusalacitta sinh khởi với chúng sinh các hạng nói chung, còn 
Mahäkriyäcitta sinh khởi với bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. Do vậy cũng có 8 
tâm, sinh với thọ hỷ hoặc xả, hợp với trí hay không hợp với trí, không cần tác 
động hay cần tác động. 


MAHÄKRIYACITTA là tâm tiến hành các công việc của kusala như 
Mahäkusalacitta, nhưng công việc của kusala ấy sẽ cho quả an lạc trong tương 
lai. Còn bậc Thánh A-ra-hán không cần quả gì cả khi làm các công việc này 
nên gọi là chỉ nghĩ, chỉ nói và chỉ làm mà thôi. 
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M;AÀH;AGGzXLÀCVLLA^ 
ĐẠI HÀNH TÂM 


Mahaggatacitta - Đại hành tâm là những tâm đạt đến trạng thái cao 
thượng, quí báu. Đại hành tâm chia làm hai loại là: 
1. Rũpävacaracitta 15 tâm: là tâm của những bậc đã chứng thiền Sắc giới, 
đoạn trừ được các 0araa - chướng ngại của nội tâm. 
2. Arũpävacaracitta 12 tâm: là tâm của những bậc đã chứng thiền Vô sắc 
giới, không còn những ngăn ngại của sắc. 


SÙU2AVAÀACxARACZ7CLA 
SẮC GIỚI TÂM 


RŨPÄVACARACITTA - SẮC GIỚI TÂM. là tâm đã đạt đến đối tượng của thiền 
sắc giới, tức là những tâm sinh khởi trong Rũpabhũmi - Sắc giới. Đây là nơi 
phát sinh phần nhiều của V⁄2/rữpa - Vật sắc và Kilesaripa - Phiên não sắc. 

* Vatthurũpa - Vật sắc: bao gồm Rũpävacaracitta 15 tâm và Cetasika 35 
tâm sở. 

*- Kilesarũpa — Phiển não sắc: là Lobhacetasika —- Tham tâm sở có liên 
quan tới Rũpatanhä - Sắc ái, tức là sự ham muốn, hài lòng nơi sắc, thiền, thần 
thông và các cảnh trời sắc giới. 

Kũpassa bhavoti = rũparm 

Cảnh giới nào là nơi phát sinh của vật sắc và phiền não sắc, cảnh giới 
ấy gọi là Sắc (Sắc giới). 

Kúpe avacaratiiẦỒ = rúpãvacanarm 

Tâm nào lưu chuyển, sinh khởi trong cảnh giới là nơi sinh của vật sắc 
và phiển não sắc, tâm đó gọi là Sắc giới tâm. 


GÃTHÃSANGAHA: 
PANCADHÄ JHÄNABHEDENA  RŨPÄVACARAMÄNASAM 
PUNÑAPÄKAKRIYÄBHEDÄ TAM PANÑCADASADHÄ BHAVA. 
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Sắc giới tâm phân chia theo thiền có 5 loại, phân chia 
theo thiện, quả và duy tác có 15 loại. 


CẢNH TRỜI SẮC GIỚI CÓ 16 TẦNG TRỜI 


1. Sơ thiển: — Parisajjä - Phạm Chúng thiên 
— Purohitã - Phạm Phụ thiên 
— Mahäbrahmaä - Đại Phạm thiên 


2. Nhị thiền: _ - Parittabha - Thiểu Quang thiên 
— Appamanäbhaä - Vô Lượng Quang thiên 
— Äbhassarã - Quang Âm thiên 


3. Tam thiền:  - Parittasubhä - Thiểu Tịnh thiên 
— Appamänasubhãä - Vô Lượng Tịnh thiên 
— Subhakinhä — Biến Tịnh thiên 


4. Tứ thiển: - Vehappalã - Quảng Quả thiên 
— Asaññasattã - Vô Tưởng thiên 
— Sudhäväsä — Ngũ Tịnh Cư thiên, có 5 cảnh giới là: 


1. Avihä — Vô Phiền thiên 

2. Atappäa - Vô Nhiệt thiên 

3. Sudassä - Thiện Hiện thiên 

4. Sudassï - Thiện Kiến thiên 

5. Akanitthã — Sắc Cứu Cánh thiên 


NGHĨA CỦA JHÃNA - THIỀN 
Theo Bộ Paramatthadipan, Jhãna — Thiền có 2 nghĩa: 
1. Trạng thái chú tâm vào đối tượng: 


Arammanam upanijhãyafti = jhãnam  (Ärammanipanijjhäna) 
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hoặc Trạng thái chú tâm vào bản chất: 


takkhanam upanijhãyatti = /hãnarm (Lakkhanipanijjhãna) 


2. Trạng thái thiêu đốt các pháp đối nghịch: 
Paccanikadhamme /hãpetití = Jhãnam 


Ärammainipaní//hãna là sự tiến hành chú tâm, chú mục vào các dấu 
hiệu của đối tượng để cho tâm an trú trên đối tượng. Chi pháp bao gồm: 
Mahagsatakusalacitta 9 và Mahaggatakriyãcitta 9. 

takkhandpan///hãna là sự tiễn hành chú tâm, chú mục vào bản chất 
của đối tượng để cho paññã - tuệ thấy rõ đối tượng theo tam tướng là: 
aniccam - vô thường, dukkham - khổ, anattã - vô ngã. Chỉ pháp bao gồm: 
Mahãkusalasampayutta 4 tâm và Lokuttaracitta 8 tâm. 


PATIPAKKHADHAAMAMA - PHÁP ĐÓI NGHỊCH với thiền chính là các 
nivarana - triển cái, là những pháp chướng ngại, ngăn cản các thiện pháp, 
ngăn cản không cho các thiền tâm phát sinh, có 5 loại là: 


a, Kãmachandanivarana: Tham dục triền cái, chỉ pháp là lobhacetasika 
(tham tâm sở) là sự hài lòng, dính mắc nơi các đối tượng dục trần (sắc, thỉnh, 
hương v.v...) 


b, 8yãpãdan/varapa: Sân hận triền cái, chỉ pháp là dosacetasika (sân 
tâm sở) là sự sân hận, không vừa lòng, suy nghĩ não hại người khác ... 


c, 7namiddhanivarana: Hôn trầm - thụy miên triỀn cái, chỉ pháp là 
thĩnacetasika (hôn trầm tâm sở) là sự dã dượi, co rút của tâm thức và 
middhacetasika (thụy miên tâm sở) là sự trì trệ, uể oải của tâm thức. 


d, Uddhaccakukkucca: Trạo - hối triền cái, chỉ pháp là uddhacca- 
cetasika (phóng tâm tâm sở) là trạng thái phóng tâm, dao động và 
kukkuccacetasika (hối hận tâm sở) là trạng thái hối hận, hối tiếc với việc thiện 
không làm và việc ác đã làm. 
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e, Wƒœícchãnivarana: Hoài nghi triền cái, chỉ pháp là vicikicchä- 
cetasika (hoài nghi tâm sở), là sự nghi ngờ, phân vân, làm phá hoại sự mạnh 
mẽ trong việc chú tâm vào đối tượng. 


CÁC THIỀN CHI 


Trong các thiện nghiệp như bố thí, trì giới chẳng hạn thì thiện tác ý 
(kusalacetanä) khởi sinh lúc nào, chính lúc Ấy Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta) 
cũng sinh khởi lập tức. Nhưng với các &øävacarakusalacita - Sắc giới thiện 
tâm thì không phải như vậy. Rũpävacarakusalacitta phát sinh lúc mà việc hành 
thiền định (samathakammatthäna) đạt đến 4oanãsamaãdlí ~ An chỉ định. Tức 
là tâm phải đạt đến sự ổn cố, nhất tâm trên đối tượng của pháp hành thiền (ví 
dụ pathavikasina - biến xứ đất là một đối tượng). Nghĩa là lúc đang thực hành 
thiền định, một nhóm các tâm sở đồng sinh với tâm có nhiệm vụ thiêu đốt hay 
đè nén các ø⁄ara/a - friên cái (là các bất thiện pháp làm ngăn ngại không cho 
thiền phát sinh). Trong năm pháp nivarana - triển cái này, dù chỉ một loại 
đang tổn tại, /hãnacifa - Thiên tâm sẽ không sinh khởi được. Do vậy lúc mà 
nhóm năm tâm sở làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè nén các nivarana - triỀn cái 
được rồi thì /hãnaciffa - Thiên tâm sẽ khởi sinh ngay. 


Nhóm tâm sở đồng sinh với tâm được nói đến ở trên chính là: Vitakka 
- Tầm, Vicära - Tứ, Piti - Phi, Vedanã - Thọ (Sukha, Upekkhä), Ekaggatä — 
Nhất tâm. Năm tâm sở này sẽ đoạn trừ các triỀn cái, làm cho thiển tâm phát 
sinh và chúng biểu hiện ra dưới dạng các Thiền chỉ. 


THIỀN ĐOẠN TRỪ CÁC TRIỀN CÁI 


Việc đè nén hay đoạn trừ các nivarana - triển cái do năng lực của 
Thiền gọi là v/&ham°bhanapahãna - đoạn trừ do đè nén. Khi nào Thiền chưa 
bị thối thất thì các triỀn cái không thể trối dậy được, nhưng một khi triỀn cái 
hiển hiện hay trổi dậy thì chính lúc đó thiền bị suy thoái. 


Các thiên chỉ làm nhiệm vụ đoạn trừ các triển cái như sau: 
* Vitakka — Tầm đoạn trừ  Thinamiddha - Hôn trầm thụy miên. 


* Vicära — Tứ đoạn trừ  Vicikicchã - Hoài nghi. 
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* Piti — Phi đoạn trừ Byäpäda - Sân hận. 
* Sukkha —- Lạc đoạn trừ _Uddhaccakukkucca - Trạo hối. 


* Ekaggatä- Nhấttâm đoạn trừ Kãmachanda - Tham dục. 


VITAKKA - TẦM 


Vitakka — Tầm chính là việc nâng tâm đưa đến đối tượng trong lúc tiến 
hành thiền định sắc giới (Rũpajhãna). Trước hết hành giả cần có để mục của 
thiền định sắc giới, ví dụ /2/avikasina - Biến xứ đất chẳng hạn để tâm chú 
mục vào đối tượng này; hành giả aramma - niệm thẩm: “pathavữ, 
“pathavi”,... (hoặc “đất”, “đất”, ....) luôn luôn chú tâm vào để mục như thế. 
Hành giả cần cố gắng, đừng để tâm ra khỏi để mục, suy nghĩ sang chuyện 
khác. Tại thời điểm mà tâm “rớt” khỏi đối tượng đang chú mục, “ôn trầm thụy 
miên là trạng thái co rút, thoái thất, dã dượi sẽ làm tâm mất sự chú ý vào đề 
mục. Do vậy hành giả cần phải nâng tâm đưa đến đề mục lại lần nữa, chú tâm 
vào đối tượng, đừng để rớt khỏi đối tượng, chính W⁄2&&a - Tâm làm nhiệm 
vụ này và tâm sở Tầm sẽ đoạn trừ ñôn frẩm thụy miên dưới dạng đè nén lại. 


VICÄRA ~ TỨ 


V/cãra - Tứ là sự nâng đỡ, dìu, duy trì tâm trên đối tượng đang chú 
mục. Khi ¿ẩm làm nhiện vụ nâng đưa tâm đến với đề mục thì W/cãra - Tứ 
nâng đỡ, duy trì, giữ gìn không cho tâm bị rớt khỏi đối tượng. Nếu như tâm có 
sự phân vân, hoài nghỉ phát sinh tại thời điểm đang chú tâm đến đối tượng 
rằng việc chú mục vào đối tượng có khả năng làm cho thiền sinh khởi hay 
không, v.v.. thì lúc đó việc giữ cho tâm trú được trên đề mục sẽ bị mất đi. Do 
vậy hành giả cần thiết phải sử dụng 7 để giữ sự chú mục của tâm được an 
trú trên đề mục nhằm tránh khỏi sự nghi vẫn, phân vân. Và chính W⁄cãza - Tứ 
làm phận sự đè nén w/c/cchãn/varana - hoài nghí triển cái dưới dạng 
vikkhambhanapahäna - đoạn trừ do đè nén. 


PÏITI ~ PHỈ 


Ø7i — Phí là sự phấn chấn, hoan hỷ trong lòng. Khi zẩ nâng tâm đưa 
đến đối tượng, /Z duy trì tâm ổn cố trên đối tượng được rồi, sẽ phát sinh sự 
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phấn chấn, no đầy, phỉ lạc của nội tâm. Tại thời điểm tâm đang hoan hỷ, mát 
mẻ, tràn trễ ấy, lòng sân hận, nóng nảy, bực bội sẽ không thể phát sinh lên 
được. Như vậy Ø#/ - ØJ/ này có khả năng kiềm chế, đè nén không cho 
byäpãdanivaraina - sân hận triển cái nổi lên. 


Piti - Phi có 5 loại là: 


1. Khuddakä pif/: Có sự no đầy, hỷ hoan, phấn chấn nho nhỏ làm cho nổi 
da gà, dựng đứng lông trên thân thể. (Tiểu phi) 

2. Khan/kã pïtí: Có sự no đầy, hỷ hoan, phẫn chấn tạm thời như tia chớp 
sáng, phát sinh nhiều lần theo từng chặp. (Sát na phi) 

3. k€an/kã piư: Phi phát sinh xúc chạm thân thể, có cảm giác lâng lâng 
rồi biến mất như sóng biển xô bờ. (Hải triều phi) 

4. Ubbengäa pñí: Phi sinh khởi mạnh mẽ hơn lên, có thể làm cho toàn thân 
bay lên không trung (chuyện thiếu nữ nhà ở gần Girimahävihära). 
(Khinh thăng phi) 


Cả 4 loại Piti - Phi này đều đồng sinh với Mahäkusalacitta. 


5. haranä pñí: Phỉ phát sinh thấm mát, lan tỏa khắp châu thân. Đây là Phi 
sinh ra khi hành giả đắc thiền sắc giới. (Sung mãn phi) 


SUKHA - LẠC 


Sukha - lạc là một thiền chỉ, chính là thọ lạc trong tâm hay 
somanassavedanã. Sau khi nâng tâm đến đề mục, duy trì trạng thái chú tâm 
trên đối tượng đến độ nẩy sinh sự phấn chấn, phỉ lạc, nội tâm sẽ cảm thấy an 
lạc do sự an tịnh, xa rời trạo cử hồi quá. Tại thời điểm cảm thọ niềm an lạc ấy, 
lạc thọ này sẽ thiêu đốt hay đè nén đaccakukkuccanivarana - trạo hối triển 
cái dưới dạng v/kkhambhanapahana- đoạn trừ do đè nén. 

Pti và Sukha có trạng thái gần giống nhau, nghĩa là Piti là sự phấn 
chấn, hoan hỷ khi gặp đối tượng đáng ưa thích còn Sukha chính là sự thọ 
nhận, cảm thụ đối tượng ấy. 


Piti có mặt ở đâu thì Sukha cũng có mặt ở đấy, tuy nhiên nơi nào có 
mặt Sukha thì nơi ấy có thể không có PIti. 
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Piti thuộc về S24ãrakhandha - Hành uấn còn Sukha là 
Vedanäakhandha - Thọ uấn. 


EKAGCATÄ - NHẤT TÂM 


Ekagøatã - Nhất tâm là trạng thái mà tâm có một đối tượng duy nhất, 
duy trì trong một thời gian dài. Lúc đó tâm sẽ ổn cố, an định trên một đối 
tượng duy nhất là đề mục mà hành giả đang tiến hành thiển định. Tâm sẽ đạt 
trạng thái samädhi - định, không còn dao động trên các đối tượng khác nhau 
mà dừng lại, yên tịnh giống như ngọn lửa đứng yên không còn bị nghiêng ngã 
qua lại vì gió thổi nữa. Tâm an định này không dao động, phóng tâm tìm kiếm 
đối tượng theo sự mong cầu nữa, ấy là do năng lực của định hay ekagøaíã - 
nhất tâm làm thiêu đốt hay đè nén phiền não nội tâm là &ãmachandanivarana 
- tham dục triển cái. 


BA LOẠI SAMÄDHI 


1, Khanikasamadlií - Sát na định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
chỉ trong từng thời điểm ngắn. 


2, Upacãrasamadli - Cận định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
lúc gần đắc thiền. 


3, Appanãsamädlhi - An chỉ định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
lúc nhập thiền, các phiền não bị đè nén không thể sinh khởi được. 


Chi pháp của samaädhi là ekagøatãcefasika - nhất tâm tâm sở. 


CẤP HẠNG CỦA THIỀN 


Theo Abhidhamma thiền định sắc giới được phân thành 5 cấp hạng, 
gọi là JHÃÄNAPANCAKANAYA, như sau: 


* Pathamajhãna - Đệ nhất thiên, có 5 thiền chỉ là: Vitakka — Tầm, Vicãra — Tứ, 
Piti - Phi, Sukha — Lạc, Ekaggatä — Nhất tâm. 


* DutW/ajhãna - Đệ nhị thiên, có 4 thiền chỉ là: Vicära - Tứ, PTti - Phi, Sukha — 
Lạc, Ekaggatä - Nhất tâm. 
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* 7atJ/ajhãäna - Đệ tam thiển, có 3 thiền chỉ là: PTti — Phi, Sukha - Lạc, 
Ekaggatä - Nhất tâm. 


* Catutthajhãna - Đệ tứ thiên, có 2 thiền chỉ là: Sukha — Lạc, Ekaggatä - Nhất 
tâm. 

* fafñcamajhãna - Đệ ngũ thiên, có 2 thiền chỉ là: Upekkhä — Xả, Ekaggatä — 
Nhất tâm. 


1, PATHAMAJJHÃNA ~ ĐỆ NHẤT THIỀN 


Đệ nhất thiền là thiền phát sinh trước nhất, lần đầu tiên vượt qua khỏi 
dục giới. Thiền này phải dựa vào cả năm thiền chi làm phương tiện thiêu đốt 
cả năm triỀn cái. Tâm được an định do các triỀn cái bị đè nén lần đầu tiên này 
gọi là aƒhama/hänakusalacita - Đệ nhất thiên thiện tâm. Cả năm thiền chỉ 
đều đồng sinh một lần, tại cùng một thời điểm và cùng làm nhiệm vụ thiêu đốt 
hay đè nén các triỀn cái, không phải là các thiền chi sinh khởi theo tuần tự 
mỗi lần một chỉ và làm nhiệm vụ rời rạc nhau. 


2, DUTIYAJJHÃNA ~ ĐỆ NHỊ THIỀN 
Đệ nhị thiền sinh khởi sau khi Đệ nhất thiền sinh khởi rồi. 


Trong quá trình hành thiền, để cho phát sinh lên được thì cần làm cho 
Đệ nhất thiển sinh khởi liên tục, thường xuyên nhằm đào luyện nội tâm có 
định vững chắc, mạnh mẽ hơn lên và hành giả được thuần thục, rành rõi trong 
việc nhập thiền, xuất thiền. Sự rành rõi liên quan đến thiền gọi là as7— /uâẩn 
thục, có 5 loại thuần thục trong thiền là: 


a, Âva//anavasï: Sự thuần thục trong việc quán xét các thiển chỉ trước 
khi vào thiển nhằm giúp nhập định được nhanh chóng. 

b, Samãpa//anavasï: Sự thuần thục trong việc nhập định. 

© Adhiffhäãnavasĩ: Sự thuần thục trong việc trụ trong định. 

đ, Vuffhãnavasĩ: Sự thuần thục trong việc xuất định. 

e, Paccavekkhanavasï: Sự thuần thục trong việc suy xét các chi thiền 
sau khi xuất định. 


Khi hành giả thuần thục trong Đệ nhất thiền với cả 5 loại thuần thục 
nêu trên rồi, hành giả mới có thể tu tập Đệ nhị thiền được. 
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Lúc đó hành giả chú mục vào /Ø2#0hãgan/miffa — (Quang tướng mà đã 
từng đạt được trong Đệ nhất thiền, không cần phải chú mục vào đề mục 
kasina như trước nữa. Do sự thuần thục trong Đệ nhất thiền rồi nên hành giả 
không cần phải dựa vào v#ak&a - đâm để đưa tâm đến đối tượng, lại nữa bởi 
vì tâm đã nhập Đệ nhất thiền dễ dàng thuần thục rồi nên không bị thối thất, 
co rút khỏi đối tượng mà gắn chặt tốt vào đề mục; do vậy không cần nương 
nhờ v#a&&a - tầm để đè nén Thinamiddhanivarana, vì thế Hôn trầm Thụy 
miên không có cơ hội trổi dậy được, do đó Đệ nhị thiền chỉ có 4 thiền chỉ mà 
thôi, không có v#akka - tâm. 


3, TATIYAJJHÃNA ~ ĐỆ TAM THIỀN 


Đệ tam thiền sẽ được hành giả tiến hành tu tập, nếu như đã đắc Đệ 
nhị thiền rồi. Khi đó , hành giả cần phải tinh tấn thường xuyên làm cho Đệ nhị 
thiền khởi sinh đến độ thuần thục, rành rõi. Người thực hành để đạt đến thiền 
thứ ba này cần thấy lỗi, hạn chế của w⁄/cãza - ứứ rằng nó có trạng thái thô 
thiển, không bền chắc, dễ suy thoái nên cố gắng từ bỏ v/cãra - £ nhằm đạt 
đến Đệ tam thiền có trạng thái vi tế hơn, ít thiền chỉ hơn. Do vậy hành giả chú 
mục vào Øz//0hãøanimiffa - Quang tướng tu tiễn đến độ đắc Tam thiền, chỉ 
còn lại 3 thiền chỉ là pïti, sukha và ekaggatä, loại bỏ được vitakka, vicära. 


4, CATUTTHAJJHÃNA - ĐỆ TỨ THIÊN 


Hành giả nhập xuất Tam thiền đến mức thuần thục, không còn ngăn 
ngại nữa sẽ cảm thấy chán chường đối với Tam thiền, đồng thời suy xét thấy 
rằng Piti là sự phấn chấn, trần đầy, no đủ của thân tâm phát sinh trong Đệ tam 
thiền này có trạng thái lôi cuốn vào sự dao động, đong đưa của tâm, nên cho 
rằng trạng thái này còn thô thiển. Bởi vậy hành giả có nguyện vọng sẽ đạt 
thiền vi tế hơn thế, không nên dính mắc vào /ø#/ - ø/ đang còn thô lậu này 
và hành giả tiếp tục tu tập Đệ tứ thiền bằng cách chú mục /z//ðhãgan/miffa — 
Quang tướng nhằm đoạn trừ øñi - ph/ đi, nên lúc Đệ tứ thiền phát sinh thì 
chỉ còn 2 thiền chỉ là sk/a - /ạc và ekagøafã - nhất tâm mà thôi. 


5, PANCAMAJJHÃNA -~ ĐỆ NGŨ THIỀN 

Là bậc thiển cuối cùng của thiền Sắc giới. Người đắc Tứ thiền rồi, nếu 
muốn tu tiếp Ngũ thiền thì phải quán xét đến lỗi của su&k/ña — /ac, thấy rằng /ạc 
đang còn là trạng thái thô thiển hơn øek&hã - xả. Rồi thì hành giả chú mục 
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vào /#2//bhãganimifta - Quang tướng, tiễn hành thiền định qua các bước đến 
khi đắc 2ñcamajjhãna - Đệ ngũ thiên. Ò Đệ ngũ thiền này, sukhavedanä 
được thay bởi œpekkhãvedanã — xả thọ và thêm thiền chỉ ekagøafã - nhất tâm. 


Sukhavedanã trong Đệ tứ thiền chính là hỷ lạc nội tâm, tức 
SOmanassavedanã. 


ĐỀ MỤC (ĐỐI TƯỢNG) PHÁT SINH THIỀN 

Đối tượng được đem ra làm đề mục để hành giả tu tập thiền định 
(samatha) cả 5 cấp độ thiền nêu trên đều là các C#ế đƒnh pháp - Paññafii. Tức 
là phải giả định, quy ước một vật gì đó làm để mục để hành giả chú tâm vào. 
Khi hành giả sử dụng các đề mục này làm đối tượng tu tiến thì sẽ đạt được các 
tầng thiền nhất định nào đó từ Đệ nhất đến Đệ ngũ thiền tùy theo loại đề mục 
này. Cụ thể như sau: 


PATHAMAJJHÃNA ~ ĐỆ NHẤT THIÊN có 25 đề mục là: 


4, 10 Kasina - Biên xứ: 


Pathavikasina Biến xứ đất Äpokasina Biến xứ nước 
Tejokasina Biến xứ lửa Vãyokasina Biến xứ gió 
Nilakasina Biến xứ màu xanh Ptakakasina Biến xứ màu vàng 
Lohitakasina Biến xứ màu đỏ Odãätakasina Biến xứ màu trắng 
Äkãsakasina Biến xứ chân không Alokakasina Biến xứ ánh sáng 


b, 10 Asubha - Bất tịnh: 


Thây phình trướng Thây bầm xanh 
Thây máu mủ Thây nứt nẻ 

Thây thú ăn Thây phân lìa 

Thây rã rời Thây máu chảy 
Thây sâu đục Xương xẩu lung tung 


c_Änãpãnasati - Niệm hơi thở 
d, Kãyagatãsati - Niệm thân 


e, 3 Brahmavihãra - Phạm trú 
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— Mettã - Từ 
— Karunä - Bi 
- Muditã - Hỷ 


DUTIYAJJHÃNA, TATIYAJJHÃNA, CATUTTHAJJHÃNA có 14 đề mục là: 


10 Kasina - Biến xứ, Ânãpãnasati - Niệm hơi thở và 3 Brahmavihära ~ Phạm 
trú. 


PANCAMAJJHÄNA có 12 đề mục là: 


10 Kasina — Biến xứ, Änãpãnasati - Niệm hơi thở và Upekkhä Brahmavihãra — 
Xả Phạm trú. 


JHÃÄNACATUKANAYA. VÀ JHÃNAPANCAKANAYA —— BÓN THIỀN VÀ NĂM THIỀN 


Sự phân chia Thiền thành 5 cấp độ tùy theo sự đoạn trừ triỀn cái gọi là 
Jhãnapañcakanaya — Năm thiền. Đây là sự phân chia theo Abhidhamma, đối 
với hạng hành giả có trí tuệ chậm khó có thể suy xét thấy lỗi của v⁄a&&a và 
vícãra trong cùng một thời điểm nên phải phân chia thiền thành năm loại. 
Hành giả loại này có tên gọi là A⁄a›dapuggala. 

Nhưng theo tạng Kinh (Suttanta) thì chỉ có bốn thiền, ở đây chỉ cho 
hạng hành giả có tên là 7/&ñapugøaia, là người có trí tuệ nhanh nhạy, có khả 
năng loại bỏ v#a&&a và vícãra trong cùng một thời gian khi đang tiến hành tu 
tập đệ nhị thiền và rồi chứng đắc. Thiền chi chỉ còn 3 chỉ là pïti, sukha và 
ekagsata. 


Do vậy, hành giả có thể vào Jhãnasamäpatti - Nhập định từ đầu đến 
tận cùng gọi là Bát định, bao gồm 4 định Hữu sắc và 4 định Vô sắc. 
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SUP;ÀVACARAKUSAAL AC7ECTECA 5 
5 SẮC GIỚI THIỆN TÂM 


®ũpãvacarakusalacirfa là những tâm phát sinh do quá trình tu tập thiền 
định (samathabhävanä). Hành giả cần sử dụng đề mục là các pháp chế định 
(paññatti) như đã nêu ở trên để tiến hành tu tập. 

Bước đầu hành giả chú tâm vào đề mục, niệm thầm (parikamma), tại 
thời điểm này tốc hành tâm là các mahäkusalacitta, hành giả trải qua các trạng 
thái ở cấp độ sơ định (parikammasamädhi) rồi cận định (upacärasamädhi). Khi 
hành giả tiếp tục phát triển tu tập, tăng cường định hơn nữa, vững chắc hơn, 
vi tế hơn, đến cấp độ an chỉ định (appanäsamadhi); lúc này tâm của hành giả 
sẽ chuyển từ mahãkusalacitta thành rũpävacarakusalacitta. Đệ nhất thiền thiện 
tâm lần đầu tiên khởi sinh với hành giả cùng với 5 thiền chỉ. Đây là thiện tâm 
cho quả patisandhi (tục sinh) ở các cối trời Phạm thiên. 


LỘ TRÌNH ĐỆ NHẤT THIỀN THIỆN TÂM 


patibhãganimitta 




















bha = bhavahgacitta - hộ kiếp tâm mvs”4 = 

na _ = bhavahgacalanacitta - hộ kiếp tâm rung động mahävipäka 

da _ = bhavahguppacchedacitta - hộ kiếp tâm bị cắt|  ñãnasampayutta 4 
ma = manodvärävajjanacitta - ý môn hướng tâm 

par  = parikamma - chuẩn bị 
upa = upacära - cận hành 
anu = anuloma - thuận thứ 
got  = gotrabhũ - chuyển tánh 
jhä = jhänacitta - thiển tâm —> rpk 1 = 1 rũpävacarapathamajjhänakusala 


mks°4 = mahäkusalañãnasampayutta 4 
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Đây là lộ trình tâm phát sinh thiền lần đầu tiên của hành giả tu tập thiền 
định và được chứng đắc. 


Rũpävacarakusalacitta có 5 tâm là: 


1, Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam pathamajjhãnakusalacittam 
Đệ nhất thiền thiện tâm sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 


2, Vicärapitisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhãnakusalacittam 
Đệ nhị thiền thiện tâm sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 


3, PTtisukhaekaggatasahitam tatiyajjhãnakusalacittam 
Đệ tam thiền thiện tâm sinh với ba thiền chỉ là phi, lạc và nhất tâm. 


4, Sukhaekaggatäsahitam catuthajjhãnakusalacittam 
Đệ tứ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


5, Ekaggatasahitam pañcajjhãnakusalacittam 
Đệ ngũ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO TRÌ NIMITTA 

Khi hành giả thấy dấu hiệu (nimitta) xuất hiện dưới dạng 
Patbhäganimitta - Quang tướng thì hành giả cần phải giữ gìn, bảo trì đừng để 
cho biến mất, vì đấy là bước trung chuyển để đắc thiền. Do vậy trong bộ 
Visuddhimagga dạy hành giả cần dựa vào 7 yếu tố thuận lợi sau đây nhằm bảo 
trì quang tướng: 

7, Ävãso: là nơi ăn chốn ở, chỗ ở nào làm cho nimitta chưa từng sinh 
khởi được sinh khởi rồi phát triển hơn lên thì nên trú ngụ chỗ ấy. 

2, Œoearo: tại trú xứ ấy, việc cơm nước dễ tìm kiếm, không phải đi xa 
quá hay gần quá. 


3, 8hassa: nói những ngôn từ theo chánh pháp, ví dụ nói chuyện 
muốn ít, biết đủ v.v...; nhưng cũng cần nói vừa phải, không nên nói nhiều, 
không nói những chuyện ra ngoài giáo pháp. 
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4 Puggala: nên thân cận với những người có giới đức, tâm an tịnh và 
nên tránh xa người nói chuyện vô ích, người có tâm vọng động. 

3, Bhojana: thức ăn phải hợp khẩu vị với mình, người nào thích mùi vị 
øì thì phải nên ăn uống thức ăn có mùi vị mà mình thích. 

6, U⁄u: thời tiết cũng phải hợp với bản thân hành giả. 

7, Iryãpatha: các tư thê đi, đứng, nằm, ngồi phải phù hợp với chính 
mình. Cần điều chỉnh các căn - indriya thêm lên (saddhindriya, viriyindriya, 
satindriya, samadhindriya, paññindriya) 


Kũpävacarakusalacifa là tâm Asankhärika hay Sasahnkharika cũng 
được: 


e Theo Bộ Vibhäviniikã: Jhäna cần phải có parikamma, bước đầu phải 
niệm thầm nằm lòng để mục hoài hoài; người muốn hành thiền phải có 
giới hạnh đầy đủ, cắt bỏ những tế toái, lo âu; cần thận trọng chu đáo 
với các yếu tố thuận lợi; sức khoẻ phải tốt. Do những nhân trên nên 
Jhãnacitta được gọi là Sasankhärika. 


e_ Theo các Bộ chú giải khác Jhäna cần có sự quyết tâm trước đã, phải có 
sự an định cao, cần có nguyện vọng tu tập cao (chanda), cần có đức tin 
(saddhä) nơi các thiền, phải có quyết tâm cao độ mới đắc thiền. Bởi thế 
nên gọi là Asankhärika. 


REUP;ÄV;AC;AR;AVJ7Đ;ÄK;ACZ7LTLA 5 
5 SẮC GIỚI QUẢ TÂM 


Những thiền tâm này quả của các Sắc giới thiền thiện tâm. Các 
Rũpävacaravipakacitta làm phận sự øa//and/, bhavaiiga và cuii của các bậc 
Phạm thiên ở 15 cõi trời Sắc giới (trừ cõi Asaññasatta). 
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Kñpävacaravipäkaciffa có 5 tâm là: 


1, Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam pathamajjhänavipäkacittam 
Đệ nhất thiền quả tâm sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và 
nhất tâm. 


2, Vicärapitisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhänavipäkacittam 
Đệ nhị thiền quả tâm sinh với bón thiền chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 


3, PTtisukhaekaggatasahitam tatiyajjhãnavipäkacittam 
Đệ tam thiền quả tâm sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4, Sukhaekaggatãsahitam catuthajjhanavipãkacittam 
Đệ tứ thiền quả tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


5, Upekkhaekaggatãsahitam pañcamajjhänavipäkacittam 
Đệ ngũ thiền quả tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


Rũpävacarakusalacitta là nhân làm sinh khởi Rũpävacaravipäkacitta, 
cho quả tâm trùng tâm và cho quả tục sinh trong các cảnh trời Sắc giới như 
sau: 





























Tâm thiện Tâm quả Tục sinh tại 
Pathamajjhanakusala Pathamajjhanavipãka Pathamajjhanabhũmi 
Dutiyajjhãnakusala Dutiyajjhãnavipäka Dutiyajjhãnabhũmi 
Tatiyajjhãnakusala Tatiyajjhãnavipaka Dutiyajjhãnabhũmi 
Catutthajjhanakusala Catutthajjhanavipaka Tatiyajjhãnabhũmi 
Pañcamajjhänakusala | Pañcamajjhänavipäka | Catutthajjhanabhimi 








Ghi nhận: Dutiyajjhanakusala và Tatiyajjhanakusala cho quả tục sinh 
trong cõi trời Dutiyajjhãnabhũmi như nhau bởi vì trạng thái thiển chỉ của 
viakka và vícãra rất gần nhau và hỗ trợ tương ưng qua lại lẫn nhau. Do thế, 
khi hành giả bỏ được v⁄ak£a nhưng chưa bỏ được v/cấra hoặc đã bỏ được cả 
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hai thì cũng cho quả tục sinh trong cùng một cảnh giới thiền là Đệ nhị thiền 
sắc giới, nhưng quả được nhận sẽ hơn thua nhau là điều đương nhiên. 


RSUĐ;AVACARAKROJVACZ7LVTLA 5 
5 SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 


®ũpãvacarakriyãcifia là tâm của bậc Thánh A-ra-hán đã đắc thiền Sắc 
giới. Các tâm này cũng có tính chất tương tự như Rũpävacarakusalacitta chỉ 
khác là phát sinh trong nội tâm của các vị đã đoạn tận lậu hoặc, cắt đứt phiền 
não Do vậy Rũpävacarakriyacitta cũng có năm tâm như 
Rũpävacarakusalacitta, Ấy là: 


1, Vitakkavicaraprtisukhaekaggatäsahitam pathamajjhãnakriyäacittam 
Đệ nhất thiền duy tác tâm sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và 
nhất tâm. 


2, Vicãrapitisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhãnakriyãcittam 
Đệ nhị thiền duy tác tâm sinh với bón thiền chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhất 
tâm. 


3, PTtisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhãänakriyacittam 
Đệ tam thiền duy tác tâm sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4, Sukhaekaggatãsahitam catuthajjhanakriyacittam 
Đệ tứ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chỉ là lạc và nhất tâm. 


5, Upekkhäekaggatasahitam pañcamajjhänakriyäcittam 
Đệ ngũ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
Ghi nhận: Trong việc tu tập thiền định nói chung, khi đạt được thiền 
thì chỉ thiền sẽ đoạn trừ dưới dạng đè nén các triỀn cái tại thời điểm thiền tâm 
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phát sinh. Khi tâm rớt khỏi thiền hay thiền tâm bị suy yếu thì các triỀn cái 
được cơ hội trổi dậy. Điều này cho thấy các thiền chỉ có phận sự đè nén các 
triển cái mà thôi. Nhưng đối với bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn tận lậu hoặc 
(khinäsava), dứt trừ hết phiền não, không còn các triỀn cái nữa thì việc các 
thiền chỉ phát sinh không phải để diệt trừ hay đè nén các triỀn cái mà chỉ là 
một dấu hiệu cho thấy các Ngài đã bỏ được thiền chỉ thô và đang làm cho 
phát sinh thiền chỉ vi tế hơn. Bởi vậy việc hành thiền định của các bậc Thánh 
A-ra-hán thông qua trạng thái của các sampayuttadhamma (pháp tương ưng) 
mà đang chú mục theo quy luật của Pháp (Dhammaniyäma) chỉ nhằm để biết 
rằng Ngài đang ở tầng thiền nào thôi, không phải để đoạn trừ phiển não, nếu 
không thì không thể biết được bậc Thánh A-ra-hán đang ở trạng thái của tâm 
thiền nào. 


RŨPÃVACARACITTA 15 TÂM SINH KHỞI Ở CẢNH GIỚI NÀO ? 
* Rũpãvacarakusalacitta 5 tâm sinh khởi trong 22 bhũmi - cảnh giới là: 


Kãmasugatibhũmi 7 (manussa 1 + devatä 6) 

Rũpabhũmi 15 (trừ Asaññasatta) 

* Rũpãvacaravipakacitta 5 tâm sinh khởi trong 15 bhũmi - cảnh giới là: 

Rũpabhũmi 15 (trừ Asaññasatta) 

* Rũpãvacarakriyäcitta 5 tâm sinh khởi trong 22 bhũmi - cảnh giới là: 

Kãmasugatibhũmi 7 (manussa 1 + devatä 6) 

Rũpabhũmi 15 (trừ Asaññasatta) 

Còn trong Arũpabhũmi - Vô sắc giới thì các Rũpãvacaracitta không thể 
sinh khởi được vì không có các để mục thiển cho các tâm này phát sinh. 

Trong 4sa/ññasattabhumi - cảnh trời Vô tưởng, không có safñfñã tưởng, 
nghĩa là không có tâm và tâm sở, cho nên các Thiền tâm cũng không thể phát 
sinh được. Ngoài ra, trong Apäyabhũmi - Khổ cảnh, là cảnh giới của các 
chúng sinh không phải là người tam nhân (tihetukapugsgala), họ chỉ là những 
vô nhân chúng sinh, tục sinh với A&usalaupekkhãsantiranaciftamn — Bất thiện 
thọ xả suy đạt tâm. Cho nên họ không thể đắc thiển được, và vì thế các thiền 
tâm cũng không phát sinh ở 4 cảnh khổ này. 
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zxAEUĐ;ÄAV;AC;ARACJLCL+A 
VÔ SẮC GIỚI TÂM 


Aripävacaracirfa là tâm sinh khởi do việc tu tập thiền định của những 
người đã đắc Rũpävacarapañcamajjhäna — Ngũ thiền sắc giới rồi, khi họ tiếp 
tục tu tiến thiền định thì sẽ đắc thiển Vô sắc giới. Do vậy Vô sắc giới thiển tâm 
là những tâm lưu chuyển phần nhiều trong các cảnh giới mà đấy là nơi phát 
sinh của Vật vô sắc (Vatthuarũpa) và Phiển não vô sắc (Kilesaaripa) 


*- Vatthuarũpa: bao gồm 12 vô sắc giới tâm và 30 tâm sở kết hợp. 


* Kilesaarũpa: bao gồm aripatanhãä hay sự hài lòng ưa thích nơi 
arpajhãna (thiền vô sắc) và aripabhava (cảnh giới vô sắc). 


Aripassa bhavoti = ariparn 
Cảnh giới nào là nơi sinh của vật vô sắc và phiền não vô sắc do vậy 
cảnh giới đó gọi là Vô sắc giới (arũipabhũmi) 


Arúpe avacaratifi = arúDãvacararm 
Tâm nào phát sinh lưu chuyển trong cảnh giới là nơi sinh của vật vô sắc 
và phiên não vô sắc do vậy tâm đó gọi là Vô sắc giới tâm. 


GÄTHÃSANGAHA: 
ÄLAMBANAPPABHEDENA CATUTHÄRUPPAMÄNASAM 
PUNÑAPÄKAKRIYÄBHEDÄ PUNA DVÄDASADHATHITAM 


Vô sắc giới tâm phân chia theo đối tượng có 4 loại, còn phân chia theo thiện, 
quả, duy tác thì có tất cả 12 loại. 


Giải thích: Khi phân chia theo đối tượng Vô sắc giới tâm có 4 loại là: 
1. Äkäsãnañcäyatana - Không vô biên xứ 
2. Viññãnañcäyatana - Thức vô biên xứ 
3. Äkiñcañfñãyatana — Vô sở hữu xứ 
4. Nevasaññänäsaññãyatana — Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
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Vô sắc giới tâm cả 4 loại này, khi phân chia theo sinh chủng tức là theo 
thiện, quả, duy tác thì được: 

Arũpävacarakusalacitta - Vô sắc giới thiện tâm có 4 tâm 

Arũpävacaravipäkacitta — Vô sắc giới quả tâm có 4 tâm 

Arũpävacarakriyäcitta — Vô sắc giới duy tác tâm có 4 tâm 


Tổng cộng Arũpävacaracitta 12 tâm. 


Cả 12 Vô sắc giới tâm này được tính vào 2ñcamajjhãna - Đệ ngũ 
thiên bởi vì đều có 2 thiền chỉ là Upekkhä và Ekaggatä như nhau và giống như 
2 thiền chỉ của Rũpãvacarapañcamajjhäna. Tuy nhiên sự khác nhau giữa các 
tầng thiền trong Vô sắc giới thiền là khác ở chỗ đối tượng (đề mục) chứ không 
phải khác nhau về thiền chỉ như trong các thiền sắc giới. Ấy là: 


7. Äkãsãnañcãyaftana là Đệ nhất thiền vô sắc (Pathamäripajhãna) lấy hư 
không vô tận làm đối tượng. 

2. Wñãnañcãyafana là Đệ nhị thiền vô sắc (Dutiyärũpajhäna) lấy 
Pathamärũpajhänacitta làm đối tượng. 

3. Akiñcaññãyatana là Đệ tam thiền vô sắc (Tatiyärũpajhäna) lẫy vô sở hữu 
làm đối tượng. 

4. Nevasafñfñãnasaññãyatana là Đệ tứ thiền vô sắc (Catutthäripajhäna) lấy 
Tatiyärũpajhãnacitta làm đối tượng. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA CÁC THIÊN VÔ SẮC 
Thiền Vô sắc có 4 loại đối tượng là: 


1. KASINUGGHẢÃT!IMÁ&ÃSAPANWATTI: Hành giả chứng đạt và thuần thục 
trong Ngũ thiền sắc giới rồi, muốn tu tiến hơn nữa thì phải quán xét hạn chế, 
nguy hại và sự bất cập của thiền sắc giới và tiếp tục hành thiền. Để vượt qua 
Sắc tưởng, hành giả phải nhập vào Ngũ thiển sắc giới với một trong 9 loại 
kasina làm để mục (trừ đề mục hư không) xả thiền rồi nắm lẫy quang tướng 
(patibhäganimitta) ấy trải rộng quang tướng với tác ý “hư không vô tận” bằng 
cách niệm thầm: “ãkãso ananto” cho đến khi thiền tâm phát sinh. Thiền vô 
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sắc giới này có tên là 4kãsãnañcãyatana/hãna - Không vô biên xứ thiên có đôi 
tượng (đề mục) là K2s/pgøhäfímäakãsapafñatti - Hư không chế định phát sính 
từ kasina. 


2. ẤKÃSÃNAÑCÂYATANAJHÃNAC/77A: Sau khi làm chủ được thiền Không vô 
biên xứ rồi, hành giả thấy thiền này có sắc thiền (quang tướng kasina) là kẻ 
thù gần gủi, dễ dàng làm rơi trở lại sắc thiền, không được an tịnh bằng thiền 
bậc cao hơn nên hành giả lẫy tâm Không vô biên xứ thiển ấy làm đối tượng tu 
tiến, rồi thấy rằng cái tâm đó hay thức đó cũng vô tận rồi niệm thầm 
“viãññanam anantam” (thức vô tận) đến khi chứng đắc tầng thiền vô sắc thứ 
nhì gọi là ⁄⁄ãpañcäyatana/hãna - Thức vô biên xứ thiên có đề mục tu tập là 
Äkãsãnañcãyatanafhänacita - Không vô biên xứ thiên tâm. 


3. NATTHIBHÄVAPANXAT7I: Chế định trạng thái không có gì cả làm đối 
tượng tu tập. Nghĩa là hành giả đã thuần thục trong Đệ nhị thiền vô sắc giới, 
thấy được hạn chế của Thức vô biên xứ thiển là vẫn còn thô thiển và rất gần 
với Không vô biên xứ thiền, nếu không nhập thiền Thức vô biên xứ hoài hoài 
thì thiền sẽ bị suy hoại sẽ dễ trở về lại với Không vô biên xứ thiền như cũ nên 
phát sinh sự mong mỏi làm sao cho Không vô biên xứ bị diệt tận khỏi nội tâm 
một cách tuyệt đối không còn gì nữa và hành giả cố gắng làm cho “trạng thái 
không có gì cả” hiện hữu lên thay bằng cách niệm thầm “natthi kiñci” (chẳng 
có gì cả) đến khi thiền tâm khởi sinh, đấy chính là 4k/#cañãyafana/hãna - Vô 
sở hữu xứ thiển có đề mục là NafhibhãvapafaHi - Chế định trạng thái 
không. 

4. ÄKIÑCAWÑÄYATANAJHÃNAC/TTA: Là đỗi tượng của Đệ tứ thiền Vô sắc giới 
có tên gọi là /Nevasaññãnãsaññãyatana. Hành giả sau khi đắc Vô sở hữu xứ 
thiền rồi, thấy rằng thiền này vẫn còn hạn chế, còn thô thiển vì gần với Thức 
vô biên xứ thiền nên tác ý đến tầng thiền cao hơn, an tịnh hơn. Vị ấy nắm lẫy 
Äkiñcaññãyatanajhãnacitta làm đối tượng, quan sát sự tinh tế, tịch tịch của tâm 
này bằng cách tạo suy nghĩ rằng saññã - tưởng (ở đây cũng chính là tâm) tuy 
không có gì cả nhưng nói rằng không có cũng không đúng bởi vì đang hiện có 
sự cảm nhận; nói rằng không phải không có cũng không đúng bởi vì saññä - 
tưởng này vi tế, tịch tịnh, nhu nhiệm đến độ không biết rằng có cái gì nữa. Từ 
đó hành giả tu tiến trên đề mục này bằng niệm thầm “santametam, 
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panitametam” (tịch tịnh nhỉ, vị tế nhỉ) cho đến lúc thiển tâm phát sinh gọi là 
Nevasafñänäsafiayatana - Phi tưởng phi phí tưởng xứ thiên, có đề mục là 
Äkiñcafññäyatanajhänacitta - Vô sở hữu xứ thiên tâm. 


xASUP2AVACARAKUSALAC7LLA 
VÔ SẮC GIỚI THIỆN TÂM 


Arũpävacarakusalacitta - Vô sắc giới thiện tâm là tâm tu tiến thiền định 
vô sắc giới đạt được các tầng thiển vô sắc của các cảnh giới Phạm thiên vô sắc 
(Arũpabrahma). Có tất cả 4 tâm là: 


1. Upekkhaekagsatasahitam äkãsãnañcäyatanakusalacittam 

Không vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 

2, Upekkhãaekaggatäsahitam viññãnañcãyatanakusalacittam 

Thức vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

3, Upekkhaekagsatasahitam äkiñcaññãyatanakusalacittam 

Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm 

4, Upekkhãekaggatãsahitam nevasaññänäsaññäyatanakusalacittam 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và 
nhất tâm 


ARUPAVACARAVJPÄAKACVJLL^A 
VÔ SẮC GIỚI QUẢ TÂM 
Arũpävacaravipäkacitta là tâm quả của Vô sắc giới thiện tâm, làm nhiệm 
vụ patisandhi — tục sinh, bhavahga - hộ kiếp và cuti - tử tâm. Những vị đắc 
thiền Vô sắc trong cõi Dục giới sẽ tái sinh vào các cõi trời Phạm thiên vô sắc 
giới bằng các tâm quả này, có 4 tâm quả Vô sắc là: 
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1, Upekkhaekagsatäasahitam äkãsãnañcäyatanavipakacittam 

Không vô biên xứ thiển quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm 
2, Upekkhaekagsatasahitam viññãnañcäyatanavipakacittam 

Thức vô biên xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm 

3, Upekkhaekagsatasahitam äkiñcaññãyatanavipakacittam 

Vô sở hữu xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

4, Upekkhãekaggatãsahitam  nevasaññänäsaññãyatanavipäkacittam 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và 
nhất tâm 


xASUĐPZVACAREAKROJVAC7LLA 
VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 


Arũpävacarakriyäcitta là tâm của bậc Thánh A-ra-hán đắc thiền định vô 
sắc giới. Các tâm này cũng giống như các Arũpãvacarakusalacitta nhưng khác ở 
chỗ là phát sinh trong nội tâm của các vị A-ra-hán, người thường không thể 
có được. Vô sắc giới thiện tâm cũng có 4 tâm là: 


1, Upekkhaekagsatäasahitam äkãsãnañcäyatanakriyäcittam 

Không vô biên xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất 
tâm 

2, Upekkhaekagsatasahitam viññãnañcäyatanakriyäcittam 

Thức vô biên xứ thiển duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất 
tâm 

3, Upekkhaekagsatasahitam äkiñcaññäyatanakriyäcittam 

Vô sở hữu xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm 

4, Upekkhaekaggatäsahitam nevasaññãnäsaññãäyatanakriyãcittam 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chỉ là xả và 
nhất tâm 
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NGHĨA CỦA CÁC THIÊN VÔ SẮC 


1, Äkãsãnañcãyatana - Không vô biên xứ chiết tự thành: 


äkãsa + anañca + ãyatana 

- äkãsa: không gian, chỗ trống. 

- anañca: vô tận, vô biên (ananta) 

- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước. 

Akãsãnafñcãyatana - Không vô biên xứ nghĩa là không gian mà tước bỏ 
patibhäganimitta - quang tướng đi, không có chỗ tận cùng làm chỗ lập cước 
của tâm. Giống như một phước xá lớn, chứa đầy châu ngọc, việc tước bỏ 
quang tướng đi chính là đem châu ngọc ra khỏi phước xá đó, chỉ còn lại 
khoảng không, tâm sẽ chú mục vào khoảng không đó. 


2, Viññãnañcãyatana - Thức vô biên xứ chiết tự thành: 

viññäna + anañca + äyatana 

- viññãna: thức, tâm 

- anañca: vô tận, vô biên (ananta) 

- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước. 

VW/ññãnañcäyatana - Thức vô biên xứ nghĩa là tâm chú mục vào đối 
tượng là tâm thức trước đó nhận biết không gian là vô tận. Giống như phước 
xá trống rỗng đó, giờ đây chư Tăng tập trung hành Tăng sự, tâm chỉ chú mục 
vào chư Tăng đang ngồi trong phước xá mà không để ý gì đến kích cỡ, giới 
hạn của phước xá nữa. 


3. Akiñcañfñayatana - Vô sở hữu xứ chiết tự thành: 


na + kiãñcana + ãyatana 

— na: không, không có 

— kiñcana: còn lại, sở hữu, hiện có 

- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước. 

Akiñcaññãyatana - Vô sở hữu xứ nghĩa là tâm nhận đối tượng là trạng 
thái không có, diệt mất của đệ nhất thiền vô sắc. Giống như phước xá lớn mà 
chư Tăng đang hành Tăng sự đó, giờ đây các vị đã xong phận sự và trở về chỗ 
nghỉ rồi, không còn một vị nào nữa; khi đó đối tượng là sự không có một vị 
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Tăng nào cả và cũng không quan tâm đến biên giới của phước xá làm gì. 

4, Nevasafñfñänäsafñfñayatana - Phi tưởng phí phi tưởng xứ chiết tự 
thành: 

na + eva + saññã + na + asañfñã + äyatana 

- na: không, không phải, phi 

— ©Va: Vậy 

— saññäã: tưởng, có tưởng 

— asaññã: không có tưởng, phi tưởng 

- äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cước. 

Nevasafñfiinäasafñfäyatana - Phi tưởng phí phi tưởng xứ nghĩa là trạng 
thái tâm nhận đối tượng rất vi tế đến độ bảo rằng có ứưởng cũng không đúng, 
không phải &#ông có tưởng cũng không đúng. Giống như một sa-di lấy dầu 
thoa bình bát cho khỏi rỉ rét, vị thầy bảo sa-di đem bát tới để đựng thức ăn; vị 
sa-di thưa rằng bình bát đang có dầu. Sư Thầy lại bảo đem dầu đến để rót vào 
cây đèn, vị sa-di thưa lại rằng dầu không có đủ để đổ vào đèn được, chỉ để 
chồng rỉ rét mà thôi. Tâm này cũng như thế, có đối tượng rất vi tế, nhỏ nhiệm 
khó mà xác nhận là có tưởng hay không có tưởng. 


NƠI SINH KHỞI CỦA VÔ SẮC GIỚI TÂM 
* Arũpävacarakusalacttta 4 tâm sinh khới trong 26 cối là: 


- _ Kãmäsugatibhũmi 7 - 7 Dục giới lạc cảnh 

- _ Rũpabhũmi 15 — 15 cảnh thiền Sắc giới (trừ Asañfñiasatta) 

- _ Arũpabhũmi 4 — 4 cảnh thiền Vô sắc (trừ tầng thiền thấp hơn thiền của 
mình đạt) 


* Arupavacaravipäkacitta 4 tâm sinh khởi trong 4 cối là: 
Arũpabhimi 4 - 4 cảnh thiền Vô sắc (chỉ trong cảnh giới của mình) 


* Arupavacarakrivacitta 4 tâm sinh khởi trong 26 cối là: 
- _ Kãmäsugatibhũmi 7 - 7 Dục giới lạc cảnh 
- _ Rũpabhũmi 15 — 15 cảnh thiền Sắc giới (trừ Asañfñasatta) 
- _ Arũpabhũmi 4 — 4 cảnh thiền Vô sắc (trừ tầng thiển thấp hơn thiển của 
mình đạt) 
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LOKUIWLCLzAR;AAC7CL+A 
SIÊU THẾ TÂM 


tokuffaracifa là tâm siêu thế gian, vượt khỏi thế gian, là tâm có đối 
tượng vượt ra ngoài trạng thái pháp hiện hữu trên thế gian, nói khác đi là tâm 
có thể nhận đối tượng đặc biệt, siêu thế ấy là Nibbãna - Niết bàn. Có tất cả 8 
hay 40 tâm nhận Nibbãna làm đối tượng một cách chắc chắn, nên được gọi là 
Lokuttaracitta - Siêu thế tâm. 


Lokuttaracitta chiết tự thành: 

toka + uttara + clita = Lokuttaracitta 

- !oka: thế gian, thế giới, bao gồm cả Tam giới là: Kãmaloka - Dục 
giới, Rũpaloka - Sắc giới và Arũpaloka - Vô sắc giới. 

Loka còn mang nghĩa khác là cái mà phải hoại diệt, biến mất là điều 
thông thường. 

— U/fara: trên, siêu, vượt khỏi, vượt ra, ... 


Vậy Lokuttaracitta là tâm vượt khỏi Tam giới, không còn lưu chuyển 
trong Tam giới; nghĩa là tâm này có đối tượng vượt ra khỏi thế gian, tức là tâm 
này lấy Niết bàn làm đối tượng. Niết bàn là pháp siêu thế, vượt ngoài thế gian. 


Lokuttaracitta có đối tượng thoát khỏi sự sinh diệt (Niết bàn) không có 
nghĩa là tâm này không sinh diệt. Tâm siêu thế vẫn có sự sinh diệt theo đúng 
bản chất của nó, tuy nhiên nó nhận đối tượng là một pháp không sinh diệt, 
thoát khỏi sự sinh diệt. Đối tượng này chính là Niết bàn, là pháp không bị sinh 
diệt, không bị hủy hoại, không bị biến đổi, là pháp không bị tác động, không 
bị quy định, không bị tạo tác, v.v... là .4sakhatadharmmna- Pháp Vô ví. 


Thông thường, vạn pháp trên thế gian này đều bị tác động, bị tạo tác, 
phải sinh diệt, ... Nhưng Niết bàn thì không như thế, Niết bàn là một pháp 
siêu thế, không bị tạo tác bởi 4 duyên là: &ama-— nghiệp, cita — tâm, ufu — 
thời tiết và äãhãra- thức ăn. 
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GÄTHÃSANGAHA: 
CATUMAGGAPPABHEDENA CATUDHÄ KUSALANTATHÃ 
PÄKANTASSA_ PHALATTÄTI ATTHADHÄNUTTARAM_ MATAM. 


Nói gọn lại, Tâm siêu thế có 8 tâm. Phân chia theo bốn Đạo 
thì có 4 thiện tâm, cũng vậy các tâm dị thục là quả của các 
tâm trên. 


Như vậy, Lokuttaracitta 8 tâm này chia làm 2 sinh chủng là: 


KusalaJãti— Thiện chủng: gọi là Lokuttarakusalacitta hay Magsacitta có 
4 tâm, gọi tên theo tên của thiền khởi sinh tại sát-na tâm đó vì là tâm đồng 
sinh với các 4r⁄4magøa - Thánh đạo. 


VWipäaka/ãti— (Quả chủng: gọi là Lokuttaravipäkacitta hay Phalacitta, có 4 
tâm vì chúng là quả của các lokuttarakusalacitta. 


tokuttaracitta chỉ có Lokuttarakusala và Lokuttaravipäka mà không có 
Lokuttarakriya. Nếu như có Lokuttarakrivã thì có nghĩa là các tâm này chính là 
tokuttarakusala nhưng sinh khởi nơi nội tâm của bậc Thánh A-ra-hán; giống 
như Mlahãkusalacita hoặc Miahaggatakusala sinh khởi nơi nội tâm của bậc 
Thánh A-ra-hán thì gọi là Mlahäkriyã hay Miahaggatakriyã. Và các loại tâm này 
sẽ sinh khởi thường xuyên trong tâm của bậc Thánh A-ra-hán. 


Tuy nhiên, Miaggacitta chỉ phát sinh mỗi Đạo tâm một lần mà thôi, tức 
là Sotãäpatimaggacita, Sakadägãmimaggacia, Anagãmimaggacifa chí đến 
Arahantamaggacita sinh khởi mỗi magøacifa một lần mà thôi. Bởi vì các 
Mlaggacita mối lần sinh khởi đều có phận sự đoạn trừ tuyệt đối các 
anusayakilesa - phiên não ngủ ngâm trong nội tâm, đến khí đắc Đạo Quả A- 
ra-hán thì không còn kilesa - phiên não nào nữa để đoạn trừ, cho nên không 
cân phải có Alagsacita phát sinh để đoạn trừ phiên não nữa, do vậy không 
cân phải có Lokuttarakriyã vậy. 


LOKUTTARADHAMMA - PHÁP SIÊU THÊ gồm có 9 Pháp là: 4 Maggacitta - Đạo 
tâm, 4 Phalacitta - Quả tâm và 1 Nibbãna - Niết bàn. 


Trong đó, 8 Lokuttaracitta mặc dầu là Pháp Siêu thế nhưng vẫn là 
Sankhatadhamma - Pháp Hữu vi, vẫn bị các duyên tạo tác. Chỉ có Nibbäna 
mới là Asahkhatadhamma - Pháp Vô vi mà thôi, không bị các duyên tạo tác. 
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MÀA@AACV7ƯL^ 
ĐẠO TÂM 


Mlaggacifa - Đạo tâm hay còn gọi là !/okuffarakusaia, mang nhiều 
nghĩa như sau: 


1, Lokuttarakusala là Thiện pháp giúp vượt thoát khỏi Tam giới. 


2, Lokuttarakusala là Thiện pháp làm vượt khỏi hạng phàm phu chúng 
sinh, trở thành bậc Thánh nhân. 


3, Lokuttarakusala là Thiện tâm sinh khởi nhận đối tượng siêu thế là 
Niết bàn. 

4, Lokuttarakusala là Thiện tâm có năng lực vượt trội các Lokiyakusala, 
bởi lẽ diệt tận các bất thiện và đoạn trừ tuyệt đối các phiền não. 


Các Thiện pháp lưu hành trong Tam giới gọi là /o&7yakusaia này luôn 
tạo nên cướ - diệt và pafisandlhi — tái sinh trong vòng vaffa - luân hôi không 
ngừng nghỉ. Do vậy, Lokiyakusala lưu hành trong Tam giới được gọi là 
Äcayagãminï - Tích tập pháp hoặc Vaffagãminikusala - Lưu chuyển thiện 
pháp. Còn các Lokuttarakusala thì ngược lại, luôn đập tan, phá bỏ cuti và 
patisandhi mà do các Lokiyakusala tạo tác ra bằng cách phá bỏ các duyên sinh 
pháp, cho nên có tên gọi là Anacayagãmim - Phi tích tập pháp hoặc 
V/vaffagãminikusala —- Phi lưu chuyển thiện pháp. 

Lokutarakusala hay Magsacitta nói rút gọn có 4 tâm là: 


a, Sotäpattimagøacitta - Nhập lưu đạo tâm, là Đạo tâm thứ nhất 
b, Sakadägämimaggacitta - Nhất lai đạo tâm, là Đạo tâm thứ nhì 
c, Anägämimagøacitta - Bắt lai đạo tâm, là Đạo tâm thứ ba 

d, Arahantamagsgacitta — A-ra-hán đạo tâm, là Đạo tâm thứ tư. 


GIẢI THÍCH: Theo 4 loại ý nghĩa trên, ta có thể giải thích các Đạo tâm như sau: 

1, lokuttarakusala là Thiện pháp giúp vượt thoát khỏi Tam giới, nghĩa 
là: 
* Sotäpattimaggacitta - Nhập lưu đạo tâm cùng với Sakadagämimagsacitta — 
Nhất lai đạo tâm làm cho vượt khỏi 4 Apãyabhũmi - Cảnh khổ trong Dục giới. 
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* Anägãmimaggacitta - Bất lai đạo tâm giúp vượt thoát khỏi 11 Kãmabhũmi - 
Dục giới. 


* Arahantamagsacitta - A-ra-hán đạo tâm giúp vượt thoát khỏi cả Tam giới. 


2. tokuttarakusala là Thiện pháp làm vượt khỏi hạng phàm phu chúng 
sinh, trở thành bậc Thánh nhân, nghĩa là: 


* Sotäpattimagsacitta làm cho phầm phu trở thành Sotãpattimagga- 
puggala - Nhập lưu đạo thánh nhân. 

* Sakadagamimagsgacitta làm cho phàm phu trở thành Sakadãgämi- 
magøgapuggala — Nhất lai đạo thánh nhân. 

* Anägämimagsacita làm cho phàm phu trở thành Anãgãmimagga- 
puggakla - Bất lai đạo thánh nhân. 

* Arahantamagsacitta làm cho phàm phu trở thành Arahantamagga- 
puggala — A-ra-hán đạo thánh nhân. 


3, Lokuttarakusala là Thiện tâm sính khởi nhận đối tượng siêu thế là 
Niết bàn, nghĩa là Niết bàn là Ärammanapaccaya - Đối tượng duyên của 4 
Magsgacitta. Hay nói khác đi, Lokuttarakusala 4 tâm này sinh khởi do năng lực 
của Niết bàn làm đối tượng và bởi vì Niết bàn là Lokuttaradhamma nên cả 4 
Maggacitta này được gọi là Lokuttarakusala. 


4. Llokuftarakusala là Thiện tâm có năng lực vượt trội các Lokiyakusala, 
có nghĩa là một loại thiện tâm có năng lực diệt tận các bất thiện, đoạn trừ 
tuyệt đối các phiền não. 


TÍNH CHẤT CỦA VIỆC ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO 


Kilesa — phiền não là pháp phiền muộn, não hại, nóng nực, khi phân 
chia theo trạng thái biểu hiện sẽ có 3 loại phiền não là: 


1, Viikkamaklesa - Phiên não thô thiển: là loại phiền não nặng nề, thô 
tháp, biểu hiện ra bên ngoài thông qua thân môn và khẩu môn. Đây là những 
ác hạnh, tạo nên các ác nghiệp (ducaritakamma). Phiển não loại này có thể 
đoạn trừ được bằng s72 - g/ới, là sự đoạn trừ tạm thời tại thời điểm đang giữ 
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giới hạnh nghiêm túc. Sự đoạn trừ phiền não tạm thời này gọi là 
Tadaigapahäna - Đoạn trừ nhất thời. 


2 Pariyufthanakilesa - Phiên não trung bình: là loại phiền não phát sinh 

Z ^ ^ .„Ã ^ `2 è ^ ^ ` Ẩ ^ SÀ ~ 
trong ý môn, không biểu lộ ra ngoài bằng thân môn và khẩu môn. Phiên não 
loại này được đoạn trừ bằng sanãd/ - định trong khoảng thời gian mà năng 
lực của thiền chưa bị suy thoái nên gọi là W/khambhanapahäna - Đoạn trừ 
đè nén. 

3, Anusayakilesa - Phiên não ví tế: là loại phiền não nhỏ nhiệm, vi tế, 
ngủ ngầm trong nội tâm của chúng sinh mà không một ai có thể thấy biết 
được ngoại trừ Đức Chánh Đẳng Giác. Phiền não vi tế loại này chỉ được đoạn 
trừ bằng /øa⁄ã - tuệ trong Maggacitta - Đạo tâm mà thôi, và chính 
Maggacitta này mới có khả năng đoạn tận, diệt trừ tuyệt đối các phiền não 

? Ầ A ` Ầ Ầ L‹ ⁄ h .. ^ ⁄ ^ ` 
ngủ ngầm, không còn mâm mông để phát sinh lại nữa, nên cách đoạn tận này 
gọi là .Samucchedapahãna - Đoạn trừ tuyệt đối. 

Nói tóm lại: 


— Vitikkamakilesa đoạn trừ bằng A⁄a#ã&usa/ac/fa liên quan đến giới, gọi 
là 7ada⁄jgapahäna - Đoạn trừ nhất thời. 

— Pariyutthanakilesa đoạn trừ bằng A⁄⁄a#agafakusaiacífa liên quan đến 
định, gọi là V/&hambhanapahãna - Đoạn trừ đè nén. 

- Anusayakilesa đoạn trừ bằng 4⁄4gsac/fa liên quan đến tuệ gọi là 
Samucchedapahäna - Đoạn trừ tuyệt đối. 


MAGCACITTA ĐOẠN TẬN CÁC BẤT THIỆN PHÁP 


Bất thiện pháp có rất nhiều dạng, tùy theo sự phân chia của Tạng Kinh 
hay Tạng Abhidhamma. Ở đây, chúng ta sẽ nói đến sự đoạn tận các bất thiện 
pháp theo từng Maggacita và chỉ xét đến các bất thiện pháp là các 52/„yo/ana 
— Thằng thúc (còn gọi là kiết sử) mà thôi. 

Satnyojana - Thằng thúc là 10 sợi dây trói buột chúng vào vòng sinh tử 
luân hồi. Theo Tạng Kinh thì 10 sợi dây hay kiết sử đó là: 


1, Ditthisamyojana — Tà kiến kiết sử 
2, Vicikicchäsamyojana — Hoài nghỉ kiết sử 
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3, Silabbataparämãsasamyojana — Giới cắm thủ kiết sử 
4, Kãmarägasamyojana — Dục ái kiết sử 

5, Patighasamyojana — Sân kiết sử 

6, Rũparägasamyojana - Sắc ái kiết sử 

7, Arũparägasamyojana — Vô sắc ái kiết sử 

8, Mãnasamyojana — Mạn kiết sử 

9, Uddhaccasamyojana — Phóng tâm kiết sử 

10, Avijjãsamyojana — Vô minh kiết sử 


Theo Tạng Abhidhamma thì 10 sợi dây trói buột là: 


1, Ditthisamyojana — Tà kiến kiết sử 

2, Vicikicchäsamyojana — Hoài nghỉ kiết sử 

3, lssäsamyojana — Ganh tị kiết sử 

4, Macchariyasamyojana — Bỏn xẻn kiết sử 

5, Silabbataparämãsasamyojana — Giới cắm thủ kiết sử 
6, Kãmarägasamyojana — Dục ái kiết sử 

7, Patighasamyojana — Sân kiết sử 

8, Bhavarägasamyojana — Hữu ái kiết sử 

9, Mãnasamyojana — Mạn kiết sử 

10, Avijjãsamyojana — Vô minh kiết sử 


SOTÄPATTIMAGGACITTA đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử 1, 2 và 3 theo tạng 


Kinh, còn theo tạng Abhidhamma là 1, 2, 3, 4, và 5. 


SAKADÄGÄMIMAGGACITTA đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử như của 


Sotäpattimaggacitta đã đoạn tận, và làm suy giảm đi các bất thiện pháp còn 


ANÄCÃMIMAGGACITTA đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử thứ 4 và 5 theo tạng 


Kinh hay thứ 6 và 7 theo tạng Abhidhamma. 


ARAHATTAMAGGACITTA đoạn trừ tuyệt đối các kiết sử còn lại mà các 


Magsgacitta trên chưa đoạn tận được. 
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SỰ ĐOẠN TẬN AKUSALAKAMMAPATHA THEO TUẦN TỰ CỦA MAGCACITTA 


Pänätipäta 

Adinnädäna `. : _- 
kẽ restiiftevliãgs/2 Sotäpattimaggacitta đoạn tận tuyệt đôi 
Musäväda (Samucchedapahäna) 

Micchaditthi 

Akusalakammapatha - Sakadägämimaggacitta đoạn trừ bằng cách giảm 
còn lại nhẹ đi 

Pisunavaca hs. - "¬- 
Pharusaväcä Anägãmimaggacitta đoạn tận tuyệt đôi 
Byãpãda (Samucchedapahäna) 

Samphappaläpa Arahattamaggacitta đoạn tận tuyệt đối 
Abhijjhä (Samucchedapahäna) 


NGHĨA CỦA CÁC MAGGACITTA 
A. SOTÄPATTIMAGCACITTA chiết tự thành: 
sofa + ãpaffi + magøa + ciita 


sota: dòng nước, lưu chảy, Thánh đạo như dòng nước 
äpatti: đạt đến, vào tới Thánh đạo lần đầu 

magsa: đạo lộ, con đường, Thánh đạo tám ngành 
citta: tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đạo. 


Kết hợp lại thì So/4paff/magøacíffa có nghĩa là Tâm kết hợp với các 
Thánh đạo chỉ (Bát chánh đạo) có trạng thái giống như dòng nước chảy vào 
Thánh đạo hay đạt đáo Niết bàn lần đầu tiên. 


Một khi So/ãpaf/magsaciffa phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau: 


1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sofãpattimagsapuggala - Nhập tưu đạo giả. 
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2, Sotäpattimaggacitta làm cho chúng sinh đó thoát khỏi 4päyabhữmi — 
Bốn đọa xứ (bốn cảnh khổ). 

3, Sotãpattimaggacitta sinh khởi cùng với sự đoạn tận phiền não, phá 
hủy 5 bất thiện tâm, làm cho các bắt thiện tâm này sẽ không sinh ra nữa trong 
tương lai đó là: Lobhamilacita mà có d4/gafasampayutam 4 tâm và 
AlIohamuiacita có vicikicchãsampayuttam 1 tâm. 


SOTÄPATTIMAGGACITTA. dưới dạng đầy đủ có cả thảy 5 tâm là: 


1. Vitakkavicäraprtisukhaekagsatasahitam pathamajjhäna \ 





MÃ Vicaraprtisukhaekagsatasahitam dutiyajjhãna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhana  } sOtäpattimaggacittam 
A. Sukhaekagsatasahitam catutthajjhãna 

3 Upekkhaekagsatasahitam pañcamajjhänaj 

1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3.Đệ tam thiền } dự lưu đạo tâm ( sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 








5.Đệ ngũ thiền j (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


B. SAKADÄGÄMIMAGCACITTA chiết tự thành: 

saklimn + ãgãmï + magga + citta 

sakim: một lần 

ägãmï: trở lại 

Dịch nghĩa: Tâm trở lại tục sinh (patisandhi) trong thế giới loài người 
chỉ một lần nữa mà thôi gọi là Sakadagämi. Như trong Bộ Visuddhimagga 
Mahätika ghi lại: 

* sakfn ekavaram pafisandhivasena ¡mat manussalokam ãgacchafifí = 
sakadägãmi. 

Bậc Thánh phần nhiều trở lại tái sinh trên thế giới loài người một lần 
nữa thôi gọi là Thánh Nhất Lai (Sakadägămi). 
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* 7assa magøo = sakadägãmimagso. 


Con đường thực hành c 


ủa bậc Thánh Nhất Lai ấy gọi là Nhất Lai đạo. 


* 7ena sampayuttam cittam = sakadagãmimagsacittarm. 
Tâm kết hợp với các chỉ pháp của Nhất Lai đạo ấy gọi là Nhất Lai đạo tâm. 


Một khi SakadZgãm/magsaciffa phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 


phận sự như sau: 


1, Tâm này sinh khở 


¡ với người nào thì người đó được gọi là 


Sakadägãämimaggapuggala - Nhất Lai đạo giả. 


2, Sakadägãmimagsacitta phát sinh cùng với việc đoạn tận các phiển 
não còn lại mà Sotäpattimagøacitta đã đoạn tận rồi và sự đoạn tận này mang 
tính chất làm g/ảm nhẹ các phiển não còn lại xuống, được gọi là 


Tanukarapahäna. 


SAKADÄGÄMIMAGCACITTA 


1Vitakkavicäraprtisukhaekaggatasahitam pathamaijjhäna \ 
VÀ Vicäraprtisukhaekagsatasahitam dutiyajjhäna 


dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


Pitisukhaekaggatãsahitam tatiyajjhãana  } sakadãgãmimaggacittam 


3 
A. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhãna 
= 


Upekkhaekaggatasahitam pañcamajjhäna j 


1.Đệ nhất thiền) 
2.Đệ nhị thiền 





Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3.Đệ tam thiền } nhất lai đạo tâm 4 sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4.Đệ tứ thiền 





5.Đệ ngũ thiền j 


sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 





(sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


C. ANÃGÃMIMAGGCACITTA chiết tự thành: 


na + agãmI + rnagøgøa + 
na: không 


ägamI: trở lại 
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Dịch nghĩa: Tâm đạt đến đạo lộ mà không còn quay trở lại tái sinh 
trong cõi Dục giới nữa. 

* #atisandhivasena tmam kãmedhãtum na ägacchatti = anagãmi. 

Bậc Thánh không trở lại tái sinh trong Dục giới nữa gọi là Thánh Bất Lai 
(AnagamI). 

* ƑJassa magøo = anâãgãImImaggo. 

Con đường thực hành của bậc Thánh Bất Lai ấy gọi là Bất Lai đạo. 


* 7ena sampayutamn cIitamn = anãgãmImaggacIHaIn. 
Tâm kết hợp với các chi pháp của Bất Lai đạo ấy gọi là Bất Lai đạo 


Một khi Anägãmimagsacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau: 

1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Anägãmimaggapugsala - Bắt Lai đạo giả. 

2, Anägämimagsgacitta phát sinh sẽ thoát khỏi cảnh tái sinh trong Dục 
giới và sẽ chắc chắn tái sinh trong Phạm thiên giới. 

3, Anägãmimaggacitta phát sinh nhằm đoạn trừ tuyệt đối Kãmaräga - 
Dục ái và Byäpãda - Sân hận. 


ANÄGÃMIMAGGACITTA_ dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1.Vitakkavicaraprtisukhaekaggatäasahitam pathamajjhãna \ 





Xử Vicaraprtisukhaekaggatäsahitam dutiyajjhãna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhäna ; anägämimaggacittam 
A. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhäna 

3 Upekkhaekagsatasahitam pañcamaijjhäna ; 

1.Đệ nhất thiền) (sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3.Đệ tam thiền } bất lai đạo tâm 4 sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 








5.Đệ ngũ thiền j (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
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D. ARAHATTAMAGCACITTA chiết tự thành: 

arahatta + magga + citt. 

arahatta: bậc đáng cúng dường cao thượng, đáng kính lễ. 

* Acsadakkhineyyabhäavena pdújãwisesam arahatií = arahã. 

Bậc xứng đáng để cho chư Thiên và nhân loại kính lễ bởi vì là bậc đáng 
cúng dường tối thắng gọi là A-ra-hán. 

* 7assa bhãvo arahattam, catuthaphalassasetam adhivacanarn. 

Bậc đáng cúng dường, kính lễ tối thắng ấy gọi là bậc Thánh A-ra-hán, 
tức bậc đã đắc quả Thánh thứ tư. 

* 7assa ãgamanabhuto magsgo arahaltaaggo. 

Đạo lộ dẫn đến quả Thánh ấy gọi là A-ra-hán đạo. 

* 7ena sampayuttam citam = arahattamaggacittam. 

Tâm kết hợp với các chi pháp của A-ra-hán đạo ấy gọi là A-ra-hán 
Thánh đạo tâm. 


Một khi Arahattamaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau: 

1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Arahattamagsapugsala — A-ra-hán đạo giả. 

2, Arahattamagsacitta là tâm đang vượt khỏi tam giới. 

3, Arahattamaggacitta là tâm đang đoạn tận tuyệt đối các phiền não. 
Nếu nói theo tâm thì đó chính là sự đoạn tận các Akusalacitta còn lại mà các 

Ẩ 

đạo tâm trước đó chưa đoạn tận được. Ấy là: Lobhamilacittam 


ditthigatavipayuttam 4 tâm và Mohamilacitam uddhaccasampayuttam † 
tâm. 


ARAHATTAMAGGACITTA_ dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1.Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam pathamajjhãna \ 


2: Vicaraprtisukhaekaggatäasahitam dutiyajjhãäna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhãna ›_arahattamaggacittam 
A. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhãna 

S) 





Upekkhaekagsatasahitam pañcamajjhäna / 
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1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiển chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 


3.Đệ tam thiền } arahán đạo tâm ( sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 








4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 
5.Đệ ngũ thiền j (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
PHAAL,ACJCL+A 
QUÁ TÂM 


Phalacitta - Quả tâm hay còn gọi là Lokuttaravipãkacitta là tâm quả của 
các Lokutarakusalacitta hay các Maggacitta. Khi Maggacitta khởi sinh cùng với 
sự đoạn tận phiền não xong thì Phalacitta cũng phát sinh lập tức tiếp theo mà 
không có một loại tâm nào chen vào ngăn ở giữa 2 loại tâm này, nên gọi là 
Akaäliko. Nghĩa là nhân diệt thì quả sinh ngay trước mắt không cần phải đợi 
thời gian của sự sinh trưởng. Phalacitta này sẽ sinh khởi ngay tức khắc, sau khi 
mà Maggacitta vừa diệt đi nhằm tạo quả dựa vào việc đoạn tận phiền não của 
Maggacitta một cách riêng biệt theo từng loại của Maggacitta. Do vậy 
Lokuttaravipäkacitta cũng có 4 tâm giống như của Maggacitta. Đó là: 


1, Sotäpattiphalacitta - Nhập Lưu quả tâm 
2, Sakadägämiphalacitta - Nhất Lai quả tâm 
3, Anägämiphalacitta - Bất Lai quả tâm 

4, Arahattaphalacitta - A-ra-hán quả tâm 


NGHĨA CỦA CÁC PHALACITTA 


A. SOTÄPATTIPHALACITTA — NHẬP LƯU QUẢ TÂM 


Là Siêu thế tâm thứ nhì sinh khởi để thọ nhận sự an lạc tịch tịnh mà 
Sotäpattimaggacitta đã đoạn tận các phiền não ngủ ngầm. Nghĩa là sau khi 
Nhập lưu đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các phiền não tùy miên xong rồi diệt đi 
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thì ngay tức khắc Sotäpattiphalacitta phát sinh thọ hưởng an lạc tịch tịnh do 
Nhập Lưu đạo tâm đã đoạn tận các phiền não. Ngoài ra, Sotäpattiphalacitta sẽ 
sinh khởi một khi bậc Thánh Nhập Lưu nhập Phalasamäpatti - Quả định. 


Khi Sotapattiphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như 
sau: 

1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sotãpattiphalapugsgala - Nhập lưu quả giả. Có khi còn gọi là Sotãpanna — 
Thánh Nhập Lưu, là bậc Thánh Hữu học — Sekkhapugsala, cần phải tiếp tục 
học tập, thực hành cho đến khi giác ngộ giải thoát hoàn toàn trở thành bậc 
Thánh Vô học — Asekkhapuggala (tức là Thánh A-ra-hán). 

2, Sotäpattiphalacitta làm cho chúng sinh đó thoát khỏi Apayabhũmi — 
Bốn đọa xứ (bốn cảnh khổ). Nghĩa là bậc Thánh Nhập Lưu sẽ không còn tái 
sinh vào bốn cảnh khổ nữa, bởi vì các Ngài đã tận diệt các Bất thiện pháp mà 
đưa đến sự tái sinh vào các cảnh giới này. 

3, Sotäpattiphalacitta phát sinh để thọ hưởng anh lạc tịch tịnh do sự 
đoạn tận ditthi - tà kiến và vicikicchã — hoài nghỉ. 


SOTÄPATTIPHALACITTA_ dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1. Vitakkavicäraprtisukhaekagsatasahitam pathamajjhäna \ 
sà Vicaraprtisukhaekagsatasahitam dutiyajjhãna 
Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhäna  } sotãpattiphalacittam 





3 
4. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhãna 
5 


Upekkhaekagsatasahitam pañcamajjhäna) 


1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3.Đệ tam thiền } dự lưu quả tâm ( sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 


4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 








5.Đệ ngũ thiền | (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 
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B. SAKADÄGÃMIPHALACITTA — NHẤT LAI QUẢ TÂM 


Là tâm sinh khởi ngay sau khi Nhất Lai đạo tâm vừa diệt hoặc là tâm 
sinh khởi khi các bậc Thánh Nhất Lai nhập Quả định —~ Phalasamãpatti. 


Một khi Sakadägämiphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự 
như sau: 

1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sakadagämiphalapugøala - Nhất Lai quả giả, hay còn gọi là bậc Thánh Nhất 
Lai. Đây là bậc Thánh Hữu học, còn phải tu tập thiển tuệ để chứng đắc đạo 
quả cao hơn. 

2, Sakadägămiphalacitta phát sinh nhằm thọ quả mà 
Sotäpattimaggacitta đã đoạn tận các phiền não kiểu Tanukarapahãna mang lại 
và để thọ hưởng an lạc giải thoát lúc nhập quả định. 


SAKADÄGÄMIPHALACITTA_ dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1.Vitakkavicaraprtisukhaekagsatasahitam pathamajjhäna \ 


3. Vicaraprtisukhaekaggatäasahitam dutiyajjhãna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajhäna  } sakadägämiphalacittam 
A. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhäna 

5 





Upekkhaekaggatasahitam pañcamajjhäna / 








1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3.Đệ tam thiền } nhất lai quả tâm 4 sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 

4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 

5.Đệ ngũ thiền j (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


C. ANÄGÃMIPHALACITTA - BẤT LAI QUẢ TÂM 

Là tâm Thánh quả thứ ba, sinh khởi khi Anägãmimagsgacitta vừa diệt, 
không có khoản ngăn nên gọi là Akäliko. Tâm này cũng sinh khởi lúc bậc 
Thánh Bắt lai nhập Phalasamäpatti - Quả định. 
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Một khi Anãgãmimagsacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau: 

1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Anägämiphalapuggala — Bất Lai quả giả. 

2, Anägãmiphalacitta đoạn trừ tuyệt đối Kãmaräga ~ Dục ái và Byãpãda 
- Sân hận. 

3, Anägämiphalacitta là tâm đã thoát khỏi Dục ái, nghĩa là bậc Thánh 
Nhất Lai sẽ vĩnh viễn không tái sinh trong Dục giới và chắc chắn sẽ tái sinh 
trong Phạm thiên giới (Sắc giới hoặc Vô sắc giới). 


ANÄGÃMIPHALACITTA_ dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1.Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam pathamajjhana \ 











2; Vicaraprtisukhaekaggatäasahitam dutiyajjhãna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam tatiyajjhãäna › anägãmiphalacittam 
A. Sukhaekagsatäsahitam catutthajjhäna 

3 Upekkhaekaggatasahitam pañcamaijjhana / 

1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3.Đệ tam thiền } bất lai quả tâm ( sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 

4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 

5.Đệ ngũ thiền | (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


D. ARAHATTAPHALACITTA - A-RA-HÁN QUÁ TÂM 


Là tâm Thánh quả tột cùng phát sinh ngay sau khi A-ra-hán đạo tâm 
vừa diệt, không có tâm nào sinh xen vào cả, hoặc là tâm này phát sinh khi bậc 
Thánh A-ra-hán nhập Quả định. 


Một khi Arahattaphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như 
sau: 


1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Arahattaphalapuggala - A-ra-hán quả giả. 
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2, Arahattaphalacitta là tâm đã vượt khỏi Tam giới, không còn một 
vướng mắc nào cả. Nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán khi Niết bàn sẽ không còn 
phải tái sinh nữa, thoát khỏi tử sinh luân hồi. Đây là kiếp sống cuối cùng của 
các Ngài, không phải trầm luân trong Tam giới nữa. 

3, Arahattaphalacitta là tâm đã đoạn tận tuyệt đối Akusalacitta 12 tâm, 
nên các Bất thiện tâm này không còn sinh khởi nơi các Ngài nữa. Cũng vậy 
các bậc Thánh A-ra-hán cũng không bao giờ tạo Mười Bất thiện nghiệp đạo 
nữa. 


ARAHATTAPHALACITTA dưới dạng đầy đủ có tất cả 5 tâm là: 


1.Vitakkavicaraprtisukhaekaggatasahitam pathamajjhãna \ 


VỆ Vicaraprtisukhaekagsatäasahitam dutiyajjhãäna 

3 Pitisukhaekaggatäsahitam_ tatiyajjhãna › arahattaphalacittam 
A. Sukhaekagsatäsahitam_ catutthajjhäna 

5 





Upekkhaekaggatäsahitam pañcamajjhana j 





1.Đệ nhất thiền) Í sinh với năm thiền chỉ là tầm, tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
2.Đệ nhị thiền sinh với bốn thiền chỉ là tứ, phi, lạc và nhất tâm. 
3.Đệ tam thiền }_arahán quả tâm ( sinh với ba thiền chỉ là phỉ, lạc và nhất tâm. 

4.Đệ tứ thiền sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 

5.Đệ ngũ thiền j (sinh với hai thiền chỉ là xả và nhất tâm. 





CÁC HẠNG THÁNH NHÂN 


A, SOTÄPANNA - THÁNH NHẬP LƯU 
Thánh Nhập Lưu có 3 hạng là: 


7, Fkabi/sotäpanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh một kiếp nữa 
rồi đắc quả Thánh A-ra-hán và Niết bàn trong kiếp đó. 


2, Kolankolasotãpanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh nhiều nhất 
từ 2 đến 6 kiếp mới đắc quả Thánh A-ra-hán rồi Niết bàn. 
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3, ðaftakkhatuparamasotäapanna: Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh 
nhiều nhất 7 kiếp mới đắc quả Thánh A-ra-hán rồi Niết bàn. 

Ngoài ra còn có một hạng Thánh Nhập Lưu đặc biệt khác nữa có tên 
gọi là Vattabhiratasotäpanna. Hạng Thánh Nhập Lưu này có sở tánh vừa lòng 
với sự luân hồi trong Tam giới, có nguyện vọng tuần tự tái sinh trong 6 cõi chư 
thiên Dục giới, cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh thiên (Akanitthabhũmi) rồi mới 
Niết bàn. Hạng Thánh Nhập Lưu này gồm 7 vị như sau: Anäthapindikasetthi, 
Visakhã upasikä, Cũlarattho devaputto, Maharattho  devaputto, Anekavanno 
devaputto, Sakko devaraja, Nãgadatto devaputto. (Các vị Thánh Nhập Lưu 
này có thể xếp vào hạng Sattakkhattuparama-sotãpanna cũng được). 


B, SAKADÄGÄMI ~ THÁNH NHẤT LAI 

Bộ Visuddhimagga Mahatikã ghi rõ có 5 hạng Thánh Nhất Lai là: 

1, ldha patvã idha parinibbäayr... : Thành tựu quả Thánh Sakadägămi 
tại cõi người và đắc quả A-ra-hán cũng trong cõi người. 

2b TaHha patvã tatha parinibbäwi.. : Thành tựu quả Thánh 
Sakadagami tại cõi trời và đắc quả A-ra-hán tại cõi trời đó. 

3 ldha pawvã tadha parimibbay. : Thành tựu quả Thánh 
Sakadagämi tại cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời và đắc quả A-ra-hán tại 
cõi trời đó. 

4. TaHha patvã Idha parinibbãyr... : Thành tựu quả Thánh Sakadägami 
tại cõi trời, cuối đời tái sinh vào cõi người và đắc quả A-ra-hán tại cõi người đó. 

% ldha patvã taHha nibbatIvã idha parinibbäy... : Thành tựu quả 
Thánh Sakadägämi tại cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời, mạng chung tại 
cõi trời tái sinh vào cõi người và đắc quả A-ra-hán tại cõi người đó. 


C, ANÄGÃMÏ - THÁNH BẤT LAI 
Trong Bộ Visuddhimagga Mahätikä ghi rõ có 5 hạng Thánh Bất Lai là: 


7, Anantaraparinibbäyï: Bậc Thánh Bất Lai tái sinh vào Phạm Thiên 
giới, rồi đắc quả A-ra-hán và nhập Niết bàn trong khoảng thời gian nửa đầu tuổi 
thọ của cảnh giới ấy. 
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2 Upahaccaparinibbäyï: Bậc Thánh Bắt Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán và nhập Niết bàn trong khoảng thời 
gian nửa sau tuổi thọ của cảnh giới ấy. 

3, Asaiikhãraparinibbayï: Bậc Thánh Bắt Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán một cách thuận lợi, không phải nổ lực 
nhiều. 

4, Sasaikhäraparinibbäyï: Bậc Thánh Bắt Lai tái sinh vào một cõi Phạm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quả A-ra-hán một cách khó khăn, cần phải nổ lực 
mạnh mẽ. 

% Uddhasoa akanffhagämi: Bậc Thánh Bất Lai tái sinh vào 
Sudhãvãsabhũmi - Ngũ Tịnh Cư Thiên bậc thấp, tính từ Avihã; sau đó mạng 
chung và tái sinh lên cảnh giới cao hơn theo tuần tự là: Atappbhä, Sudassä, 
Sudassï, cho đến Akanitthä; rồi đắc quả A-ra-hán và Niết bàn ở cảnh giới này. 


D, ARAHANTA - THÁNH A-RA-HÁN 

Arahattaphalacitta sinh khởi với người nào, người đó được gọi là 
Arahantaphalapuggala - A-ra-hán quả giả, hay Bậc Thánh A-ra-hán. Bậc 
Thánh A-ra-hán có nhiều tên gọi khác nhau: 

Araham: Bậc đáng lễ bái cúng dường tối thượng. 

(Pũjadivisesam Arahatiti= Araham) 

Khinäsava: Bâc đa đoan tân lâu hoặc. 

Asekkhäpuggala: Bâc thánh vô học, nghĩa là không phải học tập tiếp 
nưa vi đa thanh tưu đây đư Silasikkha — Giơi hac, Cittasikkhã — Định học và 
Paññãsikkhã — Tuệ học. (Upariskkhitabbäa bhãvato na sekkhati = Asekkhä) 


Bâc thanh A-ra-hán chia lam 2 hạng là: 

* Bậc thánh A-ra-hán thành tựu bằng Paññävimutti — Tuê giai thoat 

* Bâc thánh A-ra-hán thành tựu bằng Cetovimutti - Tâm giai thoat 

1, PaffñãvimuHfi - Tuê giai thoaf : Vị thánh A-ra-hán này đắc đạo quả 
băng viêc tu tiến  Vippassanäabhävanä - Thiển tuê đơn thuần ma thôi , không 
tiến hanh Samadhabhävanä - Thiển Định, không đấc thiển gi`ca va khi đắc 
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đao qua thỉ`chỉ đoan tân lâu hoặc, giác ngộ giải thoát nên được gọi là thánh A- 
ra-hán Sukhapassaka. 


2 Cetovimufi - Tâm giai thoaf : Vị thánh A-ra-hán này đắc đạo quả 
băng viêc tu tiến Vipassanäbhävanä — Thiển tuê cung vơi việc đắc 
Samadhabhävanä - Thiển định. Việc đắc thiển định này có thể đắc qua 2 
phương phap sau : 

* Hành giả tế nhanhthiển định và đắcthiền định trước gọi là 
Patipadasiddhijhäna - Thiền do năng lực tu tâp , rôï sau đo dưa trên nển tang 
của thiển định mà tu tập thiển tuê va đắc đao qua A-ra-hán. 

* Hành giả không tu tập thiển định nhưng lức tiến hanh thiển tuê đến 
khi đắc qua A-ra-hán thì cũng đắc thiền định luôn do năng lực của phước 
nghiêp nhiều đơi trước . Thiển định đạt được này gọi là Maggasiddhijhanä - 
Thiển do năng lực cua đao . Thiển đa thanh tưu nay co thể đạt đến khả năng 
thần thông cung cơ. 

Vị thánh A-ra-hán Cetovimutta la bâc thanh tựu thiển định nên được 
gọi là Jhanalabhipuggala . Trong số cac vi, nay cơ vị đạt được Abhi ññä - Thần 
thông va cơ vị không cơ thần thông. Ngay ca vơi vị, đắc thần thông thi`cơ môt 
số vị, đắc lục thông va môt số khác đắc Tam Minh. 


* Vijjã 3 - Abhiññã 3 —- Tam minh bao gồm: 

7, Pubbeniväsãnussatíiñãna— Túc mạng mính: Trí tuệ hồi nhớ kiếp quá 
khứ cua minh. 

2, Dibbacakkhufñãna - Thiên nhan minh hay Cutipapãtañãna - Sinh 
tư mính: Có thiên nhãn biết được sự sinh tư cua tất ca chưng sinh. 

3, Äsavakkhayañãna - lậu tận mính : Trí tuệ biết cách đoạn tận lậu 
hoặc. 

Bâc thánh A-ra-hán Sukkhavipassaka hoặc JhãnaläbhTpuggala đắc thần 
thông hay không đấc thân thông khi thanh tưu qua vị, A-ra-hán đều đắc lậu 
tân minh ca thay. 

* Abhiññä 6 - Lục thông bao gồm 3 minh vưa nơi trên thêm 3 thắng trí 
khác nữa là: 
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4, Cetopariyañäna- Tha tâm thông: Biết đưqc tâm chưng sinh khác. 


%, Dibasotañãna - Thiên nhí thông : Nghe đưqc mi âm thanh cua tất 
cả chúng sinh dầu xa hay gần. 


6, lddhivthañãna— Thần tuc thông: Có khả năng biểu diến thần thông. 


Ngoài ra bậc thánh A-ra-hán còn được phân thành 2 hạng khác nữa là: 


* Thánh A-ra-hán đắc Patisambhidäñäna - Tuê phân tích. 
* Thánh A-ra-hán không đắc Patisambhidäñäna. 


Tuê phân tích (Vô ngại giải) là trí tuệ thuần thục _, siêu việt, nhanh 
nhạy... về các phương diên : ngư nghĩa cua giáo phấp , của ngôn từ. Tuê phân 
tích chia thành 4 loại như sau: 


1, Athapatisambhidäfñãana - Nghĩa Vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về quả 
đã được sinh khởi từ nhân. “Attha” mang nghĩa là “quả”, bao gồm năm pháp là: 

a, Yamkiñci paccayasambhitam: Tất cả sắc pháp sinh ra đều do các 
duyên tạo tác. 

b, Nibbänam: Niết bàn 

c, Bhãsitattho: Giải nghĩa để hiểu rõ 32 tâm quả 

d, Kriyãcittam: Duy tác tâm 20 tâm 

e, Phalacittam: Quả tâm 4 tâm. 


2. Dhammapatsambhidäfñaäna - Pháp vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về 
nhân làm phát sinh quả. “Dhamma” mang nghĩa là “nhân”, bao gồm năm 
pháp là: 

a, Yo koci phalanibbattako hetu: Tất cả các nhân làm cho quả phát 
sinh. 

b, Ariyamaggo: Đạo tâm 4 tâm 

c, Bhãsitam: Tam tạng kinh điển, giáo pháp 

d, Kusalacittam: Hiệp thế thiện tâm 17 tâm 

e, Akusalacittam: Bất thiện tâm 12 tâm. 


~~z~ 


3, Nruftipafisambhidäfñaäna - Ngữ vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén về ngôn 
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ngữ chế định dựa trên nền tảng của Atthapatisambhidañäna - Nghĩa Vô ngại 
giải và Dhammapatsambhidäñãna - Pháp vô ngại giải. Nghĩa là trong việc giải 
thích, thuyết giảng về hai loại trên để người nghe được hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu 
đúng đắn thì cần thiết phải biết cách sử dụng ngôn ngữ, lời nói sao cho phù 
hợp, thuận thời như thế gọi là Ngữ vô ngại giải. Ngoài ra các nhà chú giải cho 
rằng Niruttipatisambhidäñäna - Ngữ vô ngại giải ở đây chính là cách sử sụng 
tài tình, điêu luyện tiếng Pälï trong việc trình bày, thuyết giảng giáo pháp của 
Đức Phật. 


4 Patibhãnapatisambhidäñäna - Biện tài vô ngại giải: Trí tuệ sắc bén 
về cả 3 vô ngại giải ở trên. Nghĩa là có trí tuệ sắc bén, nhanh nhạy, nhu 
nhuyến, uyển chuyển, tài ba, kịp thời, ứng tác trong việc trả lời, giải đáp, biện 
luận cả 3 loại vô ngại giải là: giải về nhân, giải về quả và về ngôn ngữ. Trí tuệ 
như thế gọi là Biện tài vô ngại. 


Ngoài ra bậc Thánh A-ra-hán còn được chia thành 3 loại khác nữa: 


1, Arahanta sammasambuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng 
ngộ Anuttarasammäsambuddhañäna - Vô thượng Chánh Đẳng Giác, có khả 
năng chỉ dạy cho chúng sinh hữu duyên được thoát khổ, đắc Thánh Đạo và 
Thánh Quả bởi vì Ngài có đủ đầy trí tuệ, đủ đầy ba-la-mật để độ cho chúng 
sinh thông qua: 

a, Äsayãnusayañãna: Tuệ thẫu biết các phiền não ngủ ngầm và tính 
cách của mọi chúng sinh. 

b, Indriyaparopariyaffíñäna: Tuệ thấu biết căn cơ của chúng sinh là 
cao hay thấp, lanh lẹ hay chậm lụt v.v... 

c _Sabbafñfurfañana: Tuệ thấu rõ Sankhatadhamma - Pháp Hữu vi 


và Asankhatadhamma - Pháp Vô vi, luôn cả Paññattidhamma - Pháp Chế 
định. 


2, Arahanta Paccekabuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng ngộ 
nhưng không thể chế định ngôn từ về giáo pháp để độ chúng sinh thoát khổ 
được. Do bởi Ngài không chứng đắc ba cái Tuệ như đã nêu ở trên của một 
Bậc Chánh Đẳng Giác. Bậc Thánh này còn được gọi là Phật Độc Giác. 
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Lokuttaracitta - Siêu Thế Tâm 


3, Arahanta sãvaka: Bậc Thánh A-ra-hán nương theo lời dạy của Đức 
Phật Chánh Đẳng Giác tu tập và giác ngộ giải thoát, gọi là Bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử, tên Pãli có khi gọi là: Sutabuddha, Anubuddha. Thánh Thanh văn 
đệ tử có 3 hạng là: 


4, Pakafisavaka: Thánh Thanh văn đệ tử thông thường, đã đoạn tận 
lậu hoặc phiền não nói chung. 

b, Mahasãvaka: Thánh Thanh văn đệ tử thân cận với Đức Thế Tôn, 
được Đức Phật phong danh hiệu Etadagga - Thượng thủ 41 vị và có thêm 39 
vị không tấn phong, tổng cộng có 80 vị Đại đệ tử. 

c Aggasãvaka: Thánh Thanh văn đệ tử tối thượng, chỉ có 2 vị đó là 
Ngài Sãiñputta - Bậc Đệ nhất Trí tuệ - ở phía phải của Đức Phật và Ngài 
Moggallãna - Bậc Đệ nhất Thần thông ~ ở phía trái của Đức Phật. 
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